
Cơ sở Y tế: Bệnh viện quận Tân Bình
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1. THUỐC GÂY TÊ, MÊ

1
Atropin sulfat

Atropin sulfat
Tiêm

Thuốc tiêm 0,25mg/ml Ống 1ml THEPHACO VIỆT NAM VD-6032-08 Ống 520 520

2
Fentanyl Fentanyl-Hameln 

50mcg/ml

Tiêm
Thuốc tiêm 0,05mg/ml Ống 10ml HAMELN ĐỨC VN-17325-13 Ống             20.500 20.500

3 Isofluran Forane

Đường hô 

hấp

Dược chất lỏng 

nguyên chất 

dùng để hít

250ml
Hộp 1 chai x 

250ml

Aesica Queenborough 

Ltd.

United 

Kingdom
VN-9911-10 Chai 1.124.100       1.124.100           

4
Isofluran

Isiflura

Đường hô 

hấp

Dung dịch gây 

mê đường hô 

hấp

chai 250ml

PIRAMAL 

CRITICAL CARE, 

INC

HOA KỲ VN-18670-15 Chai           779.005 779.005

5

Lidocain + epinephrin

(adrenalin) Lidonalin
Tiêm

Thuốc tiêm 20mg + 10mcg/ml Ống 1,8ml VINPHACO VIỆT NAM VD-21404-14 Ống               4.200 4.200

6
Midazolam

Paciflam
Tiêm

Dung dịch tiêm
Midazolam 

5mg/1ml
Hộp 10 ống 1ml

Hameln 

Pharmaceutical GmbH
Germany VN-8026-09 Ống 15.225            15.225                

7 Pethidin Dolcontral 50mg/ml
Tiêm

Dung dịch tiêm 50mg/ml Hộp 10 ống 2ml

Warsaw 

Pharmaceutical Works 

Polfa S.A.

Poland VN-11274-10 Ống             14.490                 14.490 

8
Propofol Fresofol 1% 

MCT/LCT

Tiêm

Nhũ tương để 

tiêm hoặc tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

 1% (10mg/ml) Hộp 1 lọ 50ml
Fresenius Kabi 

Austria GmbH.
Austria VN-17438-13 Chai 175.000          175.000              

2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP

2.1. Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steroid

9
Aceclofenac

Vacoxen
Uống Viên nén bao 

phim
100mg

Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 

10 vỉ, 50 vỉ x 

10 viên; 

Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 

15 vỉ, 20 vỉ x 6 

viên; 

Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 

10 vỉ, 50 vỉ x 

20 viên; 

Chai 50 viên, 

100 viên, 200 

viên, 500 viên

Công ty cổ phần dược 

Vacopharm
Việt Nam VD-20301-13 Viên 217 217

10
Aceclofenac

Clanzacr
Uống

Viên nén bao 

phim phóng 

thích có kiểm 

soát

200mg
Hộp 3 vỉ x 10 

viên

Korea United Pharm. 

Inc.
Korea VN-15948-12 Viên               6.990                   6.990 

11
Celecoxib

Agilecox 100
Uống

Viên nang 100mg
Hộp 2 vỉ x 10 

viên nang

Công ty cổ phần dược 

phẩm Agimexpharm
Việt Nam VD-9305-09 Viên 290 290

Giá mua vào 

(đ)

Hàm lượng/ nồng 

độ
Dạng trình bày Hãng sản xuất

Nước sản 

xuất

Số đăng ký/ 

Giấy phép 

nhập khẩu

Đơn vị 

tính
Tên hoạt chất

Tên thành phẩm của 

thuốc

Khoa: Dược - VTTTB

Giá thanh toán 

BHYT (đ)
STT

DANH MỤC THUỐC TÂN DƯỢC            

SỬ DỤNG TẠI BV TÂN BÌNH 2016

Đường 

dùng
Dạng bào chế
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12
Celecoxib

Mibecerex
Uống

Viên nang cứng 200mg
Hộp 3 vỉ x 10 

viên

Công ty TNHH liên 

doanh Hasan-

Dermapharm

Việt Nam VD-19196-13 Viên 440 440

13
Dexibuprofen

Anyfen (NQ: Korea 

United Pharm.INC. 

Địa chỉ: 25-23, 

Nojanggongdan-gil, 

Jeondong-Myeon, 

Sejong-si, Korea)

Uống
Viên nang mềm 300mg

Hộp 1 túi nhôm 

x 10 vỉ x 10 viên

Công ty cổ phần 

Korea United Pharm. 

Int l

Việt Nam VD-21719-14 Viên 2.550              2.550                  

14
Diclofenac

Diclofenac
Tiêm Dung dịch 

thuốc tiêm
75mg/3ml

Hộp 10 ống x 

3ml

Công ty cổ phần dược-

vật tư y tế Thanh Hoá
Việt Nam VD-19091-13 Ống 935 935

15 Diclofenac Voltaren 75mg/3ml Tiêm Dung dịch tiêm 75mg/3ml
Hộp 1 vỉ x 5 

ống 3ml

Novartis Pharma Stein 

AG
Switzerland VN-13291-11 Ống 16.424            16.424                

16
Ibuprofen

Prebufen
Uống

Thuốc cốm 200mg
Hộp 20 gói x 

1,5gam

Công ty cổ phần Dược 

phẩm 3/2
Việt Nam VD-17876-12 Gói 2.600              2.600                  

17
Ketoprofen

Kefentech
Miếng dán

Cao dán 30mg/miếng dán

Hộp 20 gói x 

(5; 7 hoặc 10 

miếng) (7cm x 

10 cm)

Jeil Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Korea VN-10018-10 Miếng 7.350              7.350                  

18
Loxoprofen

Mezafen
Uống

Viên nén 60mg
Hộp 3 vỉ x 10 

viên

Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Tây
Việt Nam VD-19878-13 Viên 882 882

19 Meloxicam Mobic
Tiêm

Dung dịch tiêm  15mg/1,5ml
Hộp 5 ống x 

1,5ml

Boehringer Ingelheim 

Espana S.A
Tây Ban Nha VN-16959-13 Ống 21.945            21.945                

20
Meloxicam

Meloxicam
Uống

Viên nén 7,5mg

Hộp 3 vỉ, 2 vỉ, 5 

vỉ x 10 viên, 

Hộp 1 chai 50 

viên, 100 viên 

nén

Công ty cổ phần dược 

Vacopharm
Việt Nam VD-10568-10 Viên 57 57

21
Nabumeton

Mebufen 750
Uống Viên nén dài 

bao phim
750mg

Hộp 1 vỉ x 10 

viên; 

Hộp 3 vỉ x 10 

viên

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm OPV
Việt Nam VD-20234-13 Viên 6.590              6.590                  

22
Paracetamol 

(acetaminophen)
Perfalgan

Tiêm Dung dịch tiêm 

truyền
10mg/ml

Gói gồm 12 lọ x 

100ml

Bristol Myers Squibb 

S.r.l
Italy VN-5346-10 Chai 47.730            47.730                

23

Paracetamol 

(acetaminophen)
Paracetamol Kabi 

1000

Tiêm
Dung dịch tiêm 1000mg/100ml

Hộp 1 chai x 

100ml

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Bidiphar

Việt Nam VD-19568-13 Chai 18.375            18.375                

24

Paracetamol 

(acetaminophen) Paracetamol 100mg Uống Viên nén 100mg Lọ 500 viên nén
Công ty cổ phần dược-

vật tư y tế Thanh Hoá
Việt Nam VD-11825-10 Viên 35 35

25

Paracetamol 

(acetaminophen) Cenpadol Uống Thuốc bột uống 150mg
Hộp 20 gói x 

1,5g

Công ty TNHH một 

thành viên Dược 

Trung ương 3

Việt Nam VD-19702-13 Gói 465 465

26

Paracetamol 

(acetaminophen) Hapacol 150 Uống
Thuốc bột sủi 

bọt
150mg

Hộp 24 gói x 

1,5g

Công ty TNHH MTV 

Dược phẩm DHG
Việt Nam VD-21137-14 Gói 1.365              1.365                  

27

Paracetamol 

(acetaminophen) Cenpadol Uống Thuốc bột uống 250mg
Hộp 20 gói x 

1,5g

Công ty TNHH một 

thành viên Dược 

Trung ương 3

Việt Nam VD-19703-13 Gói 480 480

28

Paracetamol 

(acetaminophen) Hapacol 250 Uống
Thuốc bột sủi 

bọt
250mg

Hộp 24 gói x 

1,5g thuốc bột

Công ty TNHH MTV 

Dược phẩm DHG
Việt Nam VD-20558-14 Gói 1.733              1.733                  

29
Paracetamol

Biragan 300 Thuốc đặt
Thuốc đặt hậu 

môn
300mg BIDIPHAR VIỆT NAM VD-7449-09 Viên               1.600 1.600

2/30



1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Giá mua vào 

(đ)

Hàm lượng/ nồng 

độ
Dạng trình bày Hãng sản xuất

Nước sản 

xuất

Số đăng ký/ 

Giấy phép 

nhập khẩu

Đơn vị 

tính
Tên hoạt chất

Tên thành phẩm của 

thuốc

Giá thanh toán 

BHYT (đ)
STT

Đường 

dùng
Dạng bào chế

30

Paracetamol 

(acetaminophen) Vadol A 325 Uống Viên nén 325mg

Hộp 10 vỉ, 20 

vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ 

x 10 viên, 

Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 

25 vỉ, 50 vỉ x 

20 viên, 

Chai 80 viên, 

100 viên, 200 

viên, 250 viên, 

500 viên, 1000 

viên

Công ty cổ phần dược 

Vacopharm
Việt Nam VD-21416-14 Viên 63 63

31

Paracetamol 

(acetaminophen) Panalganeffer 500 Uống Viên nén sủi bọt 500 mg

Hộp 2 vỉ, 4 vỉ x 

4 viên. 

Hộp 2 tuýp x 

10 viên

Công ty cổ phần dược 

phẩm Cửu Long
Việt Nam VD-17904-12 Viên 572 572

32

Paracetamol 

(acetaminophen) Vadol 5 Uống Viên nén 500mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên, 

Chai 200 viên 

nén

Công ty cổ phần dược 

Vacopharm
Việt Nam VD-6934-09 Viên 83 83

33

Paracetamol 

(acetaminophen) Mypara Uống Viên nén sủi bọt 500mg

Hộp 1 tuýp x 

10 viên, 

Hộp 2 tuýp x 

10 viên , 

Hộp 4 vỉ x 4 

viên nén sủi bọt

Công ty cổ phần SPM Việt Nam VD-11886-10 Viên 1.140              1.140                  

34

Paracetamol 

(acetaminophen) Acepron 80 Uống Thuốc bột uống 80mg/1,5g
Hộp 20 gói, 100 

gói x 1,5g

Công ty cổ phần dược 

phẩm Cửu Long
Việt Nam VD-22122-15 Gói 396 396

35

Paracetamol + 

chlorpheniramin Paracold Plus
Uống

Viên nang 325mg + 4mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên nang,

Chai 100 viên 

nang

Công ty cổ phần hoá 

dược phẩm Mekophar
Việt Nam VD-16344-12 Viên 204 204

36
Paracetamol + ibuprofen

Ailaxon
Uống

Viên nén 325mg + 200mg

Chai 100 viên, 

hộp 5 vỉ, 25 vỉ 

x 20 viên nén

Công ty cổ phần dược 

phẩm Cửu Long
Việt Nam VD-16516-12 Viên 152 152

37
Pethidin (hydroclorid)

Dolcontral 50mg/ml
Tiêm

Dung dịch tiêm 50mg/ml Hộp 10 ống 2ml

Warsaw 

Pharmaceutical Works 

Polfa S.A.

Poland VN-11274-10 Ống             14.490                 14.490 

38
Piroxicam

Piroxicam 20mg
Uống

Viên nang 20mg

Chai 100 viên, 

Hộp 10 vỉ x 10 

viên nang(đen-

đen)

Công ty cổ phần dược 

phẩm Cửu Long
Việt Nam VD-16234-12 Viên 167 167

39 Piroxicam Brexin
Uống

Viên nén 20mg piroxicam Hộp 2 vỉ 10 viên
Chiesi Farmaceutici 

S.p.A.
Italy VN-8225-09 Viên 7.582              7.582                  

40
Tenoxicam

Tenoxicam 20mg
Tiêm

Thuốc tiêm 20mg BIDIPHAR VIỆT NAM VD-16510-12 Lọ               9.429 9.429

41
Tramadol Tramadol-

hameln50mg/ml
Tiêm Dung dịch tiêm 50mg/ml Hộp 10 ống 2ml

Hameln 

Pharmaceuticals 

GmbH

Germany VN-9054-09 Ống             11.450                 11.450 

2.2. Thuốc điều trị gút

42
Colchicin

Colchicin
Uống

Viên nén 1mg
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ 

x 10 viên

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hoà
Việt Nam VD-22172-15 Viên 320 320

2.3. Thuốc chống thoái hóa khớp

43
Diacerein

Cytan
Uống

Viên 50mg
Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hoà
VIỆT NAM VD-17177-12 Viên 753 753
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44
Glucosamin

Glucosamin 250 mg
Uống

Viên nang cứng 250mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên nang cứng. 

Chai 100 viên, 

300 viên nang 

cứng. 

Thùng carton 

đựng 100 hộp, 

40 chai, 100 

chai.

Công ty cổ phần dược 

phẩm Cửu Long
Việt Nam VD-13783-11 Viên 218 218

45
Glucosamin sulfat

Vasomin 500
Uống

Viên 500mg
hộp 10 vỉ x 10 

viên
VACOPHARM VIỆT NAM VD-21417-14 Viên 307 307

2.4. Thuốc khác

46
Alpha chymotrypsin

Katrypsin
Uống

Viên nén 21 microkatal
Hộp 10 vỉ x 10 

viên

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hoà
Việt Nam VD-18964-13 Viên 179 179

47
Alpha chymotrypsin

Katrypsin Fort
Uống

Viên nén 8400IU
Hộp 10 vỉ x 10 

viên

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hoà
Việt Nam VD-20759-14 Viên 342 342

48

Cytidin-

5monophosphat 

disodium + uridin
Nucleo CMP forte

Uống
Viên nang cứng 5mg + 3mg

Hộp 2 vỉ x 15 

viên nang cứng

Ferrer Internacional 

S.A.
Tây Ban Nha

13904/QLD-

KD
Viên               8.600 8.600

49
Methocarbamol

Kupmebamol
Uống

Viên 500mg
10 viên/vỉ x 10 

vỉ/hộp

Công ty TNHH Korea 

United Pharm. Int' L 

Inc.

Việt Nam VD-10799-10 Viên 1.144              1.144                  

3. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN

50
Alimemazin

Thelizin
Uống Viên nén bao 

phim
5mg

Hộp 4 vỉ x 25 

viên nén bao 

phim

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hoà
Việt Nam VD-12874-10 Viên 66 66

51
Cetirizin

Cetazin
Uống Viên nén bao 

phim
10mg

Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 

20 vỉ, 50 vỉ x 

10 viên, 

Hộp 5 vỉ, 10 vỉ 

x 15 viên,

Chai 100 viên, 

200 viên, 500 

viên

Công ty cổ phần dược 

Vacopharm
Việt Nam VD-19542-13 Viên 57 57

52
Cinnarizin

Cinnarizin
Uống

Viên nén 25mg
Hộp 4 vỉ x 50 

viên nén

Công ty CP dược 

phẩm Khánh Hoà.
Việt Nam VD-16686-12 Viên 46 46

53 Cinnarizin Stugeron
Uống

Viên nén 25mg
Hộp 25 vỉ x 10 

viên
Olic (Thailand) Ltd. Thailand VN-14218-11 Viên 674 674

54

Chlorpheniramin 

(hydrogen maleat) Clorpheniramin
uống

Viên nén 4mg

Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 

25 vỉ, 50 vỉ, 

100 vỉ x 20 

viên, Chai 100 

viên, 200 viên, 

250 viên, 500 

viên, 1000 viên

Công ty cổ phần dược 

Vacopharm
Việt Nam VD-20907-14 Viên 29 29

55 Desloratadin Aerius
Uống

Si rô 0,5mg/ml Hộp 1 chai 60ml
Schering-Plough Labo 

N.V.
Belgium VN-14268-11 Chai 78.900            78.900                

56
Desloratadin

Deslotid

Deslotid

Uống
Sirô

15mg/30ml

0,5mg

Hộp 1 chai 30ml

Hộp 1 chai x 

30ml

Công ty cổ phần dược 

phẩm OPV

Công ty cổ phần Dược 

phẩm OPV

Việt Nam

Việt Nam

VD-21336-14

VD-9460-09

Chai             45.890                 45.890 
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57
Desloratadin

Vaco Loratadine S
Uống Viên nén bao 

phim
5mg

Hộp 25 vỉ x 4 

viên, Hộp 1 vỉ, 

2 vỉ, 3 vỉ, 5 vỉ, 

10 vỉ, 100 vỉ x 

10 viên, 

Chai 60 viên, 

100 viên, 200

Công ty cổ phần dược 

Vacopharm
Việt Nam VD-17625-12 Viên 347 347

58
Epinephrin (adrenalin)

Adrenalin
Tiêm

Dung dịch tiêm 1mg/1ml

Hộp 10 ống x 

1ml dung dịch 

tiêm

Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc
Việt Nam VD-12988-10 Ống 2.205              2.205                  

59 Fexofenadin Telfast BD
Uống Viên nén bao 

phim
 60mg

Hộp 1 vỉ x 10 

viên

Công ty TNHH 

Sanofi-Aventis Việt 

Nam

Việt Nam VD-19727-13 Viên 3.245              3.245                  

60 Fexofenadin Telfast HD
Uống Viên nén bao 

phim
180 mg

Hộp 1 vỉ x 10 

viên

Công ty TNHH 

Sanofi-Aventis Việt 

Nam

Việt Nam VD-19728-13 Viên 7.067              7.067                  

61
Fexofenadin

Fefasdin
Uống Viên nén bao 

phim
120mg

Hộp 1 vỉ x 10 

viên, Hộp 10 vỉ 

x 10 viên nén 

bao phim

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hoà
Việt Nam VD-7534-09 Viên 633 633

62
Fexofenadin

Fexophar 180
Uống Viên nén bao 

phim
180mg

Hộp 3 vỉ, 5 vỉ , 

10 vỉ nhôm/ 

nhôm x 10 viên

Công ty cổ phần dược 

phẩm TV. Pharm
Việt Nam VD-19971-13 Viên 922 922

63
Fexofenadin

Fefasdin 60
Uống Viên nén bao 

phim
60mg

Hộp 1 vỉ x 10 

viên, Hộp 3 vỉ x 

10 viên nén bao 

phim

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hoà
Việt Nam VD-13442-10 Viên 327 327

64
Levocetirizin

Clanzen
Uống Viên nén bao 

phim
5mg

Hộp 5 vỉ x 10 

viên nén bao 

phim

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hoà
Việt Nam VD-14328-11 Viên 360 360

65
Loratadin

Eftilora 10 mg
Uống

Viên nén 10mg
Hộp 1 vỉ, 10 vỉ 

x 10 viên nén

Công ty cổ phần Dược 

phẩm 3/2..
Việt Nam VD-16493-12 Viên 100 100

66

Promethazin 

(hydroclorid) Promethazin 2%

Dùng 

ngoài Kem bôi da 2% Hộp 1 tuýp 10g

Công ty cổ phần dược 

phẩm trung ương 

VIDIPHA

Việt Nam VD-18771-13 Tuýp 5.250              5.250                  

67

Promethazin 

(hydroclorid) Promethazin Uống Siro 90mg
Hộp 1 chai x 

90ml siro

Công ty cổ phần dược 

phẩm trung ương 

VIDIPHA

Việt Nam VD-17020-12 Chai 7.350              7.350                  

68 Promethazin  Pipolphen Tiêm Thuốc tiêm 50mg/2ml Ống 2ml

EGIS 

PHARMACEUTICAL

S PUBLIC Ltd., Co

HUNGARY VN-9202-09 Ống             12.600 12.600

4. THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC

69
Naloxon (hydroclorid) Naloxone-hameln 

0.4mg/ml Injection

Tiêm
Dung dịch tiêm

0,4mg/ml
Hộp 10 ống 1ml

Hameln 

Pharmaceutical GmbH
Germany VN-17327-13 Ống 36.225            36.225                

70
Nor-epinephrin (Nor- 

adrenalin)

Levonor 1mg/1ml 

Solution for I.V 

Infusion

Tiêm Dung dịch tiêm 

truyền
1mg/ml

Hộp 10 ống 1ml 

dung dịch tiêm 

truyền

Warsaw 

Pharmaceutical Works 

Polfa S.A
Ba Lan

8326/QLD-

KD
Ống             29.190 29.190

5. THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH

71
Gabapentin

Neuroncure
Uống

Viên nang cứng 300mg
Hộp 3 vỉ, 9 vỉ x 

10 viên

Công ty cổ phần Dược 

phẩm 3/2
Việt Nam VD-22111-15 Viên 918 918

72
Valproat natri + 

valproic acid
Depakine chrono

Uống
Viên nén bao 

phim phóng 

thích kéo dài

  333mg+ 145mg Hộp 1 lọ 30 viên
Sanofi Winthrop 

Industrie
France VN-16477-13 Viên 6.972              6.972                  

6. THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN

6.1. Thuốc trị giun, sán
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73
Mebendazol

Mebendazole 100mg
Uống

Viên bao phim 100mg

Hộp 1 vỉ x 6 

viên,

Hộp 140 vỉ x 6 

viên bao phim

Công ty cổ phần hoá 

dược phẩm Mekophar
Việt Nam VD-15877-11 Viên 161 161

6.2. Chống nhiễm khuẩn

6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam

74
Amoxicilin

Midamox 1000
Uống Viên nén bao 

phim
1000mg

Hộp 2 vỉ x 7 

viên

Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân
Việt Nam VD-21867-14 Viên 1.575              1.575                  

75
Amoxicilin

Amoxycilin 250mg
Uống

Viên nang cứng 250mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên; 

Chai 100 viên; 

chai 200 viên

Chi nhánh công ty cổ 

phần dược phẩm trung 

ương Vidipha

VD-20471-14 Viên 339 339

76
Amoxicilin

Amoxycilin 500mg
Uống

Viên nang cứng 500mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên; 

Chai 100 viên; 

Chai 200 viên

Chi nhánh công ty cổ 

phần dược phẩm trung 

ương Vidipha

VD-20472-14 Viên 515 515

77

Amoxicilin + acid 

clavulanic Augbactam 1g/200mg
Tiêm

Thuốc bột pha 

tiêm (tiêm tĩnh 

mạch)

1,2g

Hộp 1lọ, hộp 10 

lọ thuốc bột pha 

tiêm (tiêm tĩnh 

mạch)

Công ty cổ phần hoá 

dược phẩm Mekophar
Việt Nam VD-13551-10 Lọ 17.000            17.000                

78

Amoxicilin + acid 

clavulanic Auclanityl 1g
Uống

Viên 875mg + 125mg
CTY CPDP 

TIPHARCO
VIỆT NAM VD-11694-10 Viên               2.930 2.930

79

Amoxicilin + acid 

clavulanic Augbactam 625
Uống

Viên 500mg+125mg MEKOPHAR VIỆT NAM VD-21430-14 Viên               2.419 2.419

80

Amoxicilin + acid 

clavulanic Koact 156.25
Uống Bột pha hỗn 

dịch uống

125 mg amoxicilin; 

31,25mg acid 

clavulanic/5ml

Hộp 1 lọ 100 ml
Aurobindo Pharma 

Ltd.
India VN-14004-11 Chai 145.000          145.000              

81

Amoxicilin + acid 

clavulanic
pms - Claminat 250 

mg/31,25mg

Uống
Thuốc bột 250mg + 31,25mg Hộp 12 gói x 1g

Công ty cổ phần dược 

phẩm IMEXPHARM
Việt Nam VD-19381-13 Gói 4.788              4.788                  

82

Amoxicilin + acid 

clavulanic Acigmentin 625
Uống Viên nén bao 

phim
500mg + 125mg

Hộp 2 vỉ x 7 

viên

Công ty cổ phần Dược 

Minh Hải
Việt Nam VD-21220-14 Viên 2.350              2.350                  

83

Amoxicilin + acid 

clavulanic Nacova-625
Uống Viên nén bao 

phim
500mg + 125mg Hộp 1 vỉ 6 viên Micro Labs Ltd. India VN-17119-13 Viên 4.490              4.490                  

84

Amoxicilin + acid 

clavulanic
Augxicine 

250mg/31,25mg

Uống Thuốc bột pha 

hỗn dịch uống

Amoxicilin 250mg; 

acid clavulanic 

31,25mg

Hộp 10 gói x 

800mg

Công ty cổ phần dược 

phẩm trung ương 

VIDIPHA

Việt Nam VD-17976-12 Gói 1.670              1.670                  

85
Cefaclor

Ceplorvpc 125
Uống

Thuốc bột  125mg 

Hộp 12 gói, 30 

gói x 3g thuốc 

bột

Công ty cổ phần dược 

phẩm Cửu Long
Việt Nam VD-14700-11 Gói 1.274              1.274                  

86
Cefaclor

CeplorVPC 250
Uống

Viên nang 250mg

Hộp 1 vỉ, Hộp 2 

vỉ, 

Hộp 10 vỉ x 10 

viên nang

Hộp 2 vỉ x 12 

viên nang

Thùng 200 hộp

Công ty cổ phần dược 

phẩm Cửu Long
Việt Nam VD-8590-09 Viên 1.499              1.499                  

87
Cefaclor

Ceplorvpc 375
Uống Viên nén dài 

bao phim
375mg

Hộp 1vỉ, 10 vỉ x 

10 viên nén dài 

bao phim

Công ty cổ phần dược 

phẩm Cửu Long
Việt Nam VD-14701-11 Viên 2.449              2.449                  

88 Cefaclor Ceclor
Uống

Viên nén bao 

phim giải 

phóng chậm

375mg
Hộp 1vỉ x 10 

viên

Facta Farmaceutici 

SPA
Italy VN-16796-13 Viên 18.860            18.860                
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89
Cefadroxil

Cefadroxil 500mg
Uống

Viên nang 

(xanh lam/ nâu 

đỏ)

500mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên; Chai 200 

viên nang (xanh 

lam/ nâu đỏ)

Xí nghiệp dược phẩm 

150- Công ty cổ phần 

Armephaco

Việt Nam VD-17296-12 Viên 797 797

90
Cefalexin

Cefacyl 250
Uống Thuốc bột pha 

hỗn dịch uống
250mg

Hộp 10 gói, 

Hộp 30 gói x 3g 

thuốc bột pha 

hỗn dịch uống

Công ty cổ phần dược 

phẩm Cửu Long
Việt Nam VD-8575-09 Gói 802 802

91
Cefalexin

Cephalexin 500mg
Uống

Viên nang 500mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên, Chai 100 

viên, 

Chai 200 viên 

nang

Xí nghiệp dược phẩm 

150 - Bộ Quốc Phòng
Việt Nam VD-13190-10 Viên 699 699

92
Cefdinir

Cefdinir  125
Uống Thuốc bột pha 

hỗn dịch uống
125mg

Hộp 14 gói x 

2,5g

Công ty cổ phần dược 

phẩm Cửu Long
Việt Nam VD-22123-15 Gói 2.760              2.760                  

93
Cefdinir

Cefdinir
Uống

Viên nang cứng 300mg/ viên
Hộp 1 vỉ x 10 

viên

Công ty cổ phần dược 

phẩm TV. Pharm
Việt Nam VD-17986-12 Viên 3.084              3.084                  

94
Cefdinir

Cadicefdin 100 Uống Vỉên nén bao phim100mg

Hộp 2 vỉ x 10 

vỉên nén bao 

phim

Công ty TNHH US 

Pharma USA
Việt Nam VD-17280-12 Viên 2.730              2.730                  

95
Cefixim

Nimemax 100
Uống Viên nang (tím-

trắng)
100mg

Hộp 2 vỉ x 10 

viên nang (tím-

trắng)

Xí nghiệp dược phẩm 

150 - Bộ Quốc Phòng
Việt Nam VD-10878-10 Viên 790 790

96
Cefixim

Vimecime 200
Uống Viên nang (tím-

trắng)
200mg

Hộp 2 vỉ x 10 

viên nang (tím-

trắng)

Xí nghiệp dược phẩm 

150 - Bộ Quốc Phòng
Việt Nam VD-11388-10 Viên 1.265              1.265                  

97
Cefixim

Cefixime 50mg
Uống Bột pha hỗn 

dịch uống
50mg/1,4g bột

Hộp 10 gói x 

1,4g bột pha 

hỗn dịch uống

Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân
Việt Nam VD-11622-10 Gói 935 935

98
Cefixim

Mecefix-B.E Uống 
Cốm pha hỗn 

dịch
Cefixim 75mg

Hộp 20 gói x 

1,5 gam

Công ty cổ phần tập 

đoàn Merap
Việt Nam VD-17710-12 Gói 6.200              6.200                  

99
Cefixim

Mecefix-B.E Uống 
Cốm pha hỗn 

dịch
Cefixim 75mg

Hộp 20 gói x 

1,5 gam

Công ty cổ phần tập 

đoàn Merap
Việt Nam VD-17710-12 Gói 6.200              6.200                  

100
Cefotaxim

Taxibiotic 1000 

(CSNQ: Labesfal 

laboratorios Almiro 

S.A - đ/c: 3465-157 

Gantiago de Bestelros 

Portugal)

Tiêm
Thuốc tiêm 1g

TENAMYD 

PHARMA (CSNQ: 

LABESFAL 

LABORATORIOS 

ALMIRO S.A, 

PORTUGAL)

VIỆT NAM VD-19007-13 Lọ               9.650 9.650

101
Cefotaxim

Tarcefoksym
Tiêm

Thuốc tiêm 1g TARCHOMIN POLAND VN-18105-14 Lọ             19.200 19.200

102 Ceftazidim Fortum
Tiêm

Bột pha tiêm 1g/lọ Hộp 1 lọ
GlaxoSmithKline 

Manufacturing SpA
Italy VN-10705-10 Lọ 75.600            75.600                

103
Cefuroxim

Furacin 125
Uống Thuốc bột dùng 

uống
125mg

Hộp 10 gói, 30 

gói x 3g. Thùng 

carton đựng 

100 hộp

Công ty cổ phần dược 

phẩm Cửu Long
Việt Nam VD-13357-10 Gói 1.490              1.490                  

104
Cefuroxim

Travinat 250mg
Uống Viên nén bao 

phim
250mg

Hộp 1 vỉ x 10 

viên; Hộp 2 vỉ x 

5 viên;

Chai 100 viên, 

200 viên

Công ty cổ phần dược 

phẩm TV. Pharm
Việt Nam VD-20875-14 Viên 1.480              1.480                  
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105
Cefuroxim

Travinat 500mg
Uống Viên nén dài 

bao phim
500mg

Hộp 1 vỉ x 10 

viên; Hộp 2 vỉ x 

5 viên; Chai 

100 viên, 200 

viên

Công ty cổ phần dược 

phẩm TV. Pharm
Việt Nam VD-19501-13 Viên 2.580              2.580                  

106
Oxacilin

Euvioxcin
Uống

Viên nang cứng Oxacilin 500 mg
Hộp 2 vỉ x 10 

viên

Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Tây
Việt Nam VD-17438-12 Viên 4.410              4.410                  

107

Phenoxy 

methylpenicilin
Penicilin V Kali 

1.000.000 IU

Uống Viên nén bao 

phim

Phenoxymethylpeni

cillin 1.000.000IU/ 

viên

Hộp 1 túi x 10 

vỉ x 10 viên

Công ty cổ phần dược 

phẩm Minh Dân
Việt Nam VD-17933-12 Viên 514 514

6.2.2. Thuốc nhóm aminoglycosid

108
Gentamicin

Gentamicin 80 mg
Tiêm

Dung dịch  tiêm 80mg/2ml
Hộp 50 ống x 2 

ml

Công ty cổ phần dược-

vật tư y tế Thanh Hoá
Việt Nam VD-19094-13 Ống 945 945

109
Neomycin (sulfat)

Neocin
Thuốc mắt

Thuốc nhỏ mắt 0,5% (25mg/5ml)
Hộp 1 lọ x 5 ml 

thuốc nhỏ mắt

Công ty cổ phần dược 

phẩm dược liệu 

Pharmedic

Việt Nam VD-12812-10 Lọ 2.982              2.982                  

110
Tobramycin

Tobrin
Nhỏ mắt Thuốc nhỏ

 mắt
0,3% Lọ 5ml BALKAN PHARMA BULGARIA VN-10714-10 Lọ             39.000 39.000

111
Tobramycin

Tobrex Eye Ointment
Nhỏ mắt Thuốc mỡ tra 

mắt
0,3%

Hộp 1 tuýp x 

3,5g
Alcon Cusi, S.A. Spain VN-16935-13 Tuýp 49.499            49.499                

112

Tobramycin + 

dexamethason Tobradex
Nhỏ mắt Thuốc mỡ tra 

mắt
0,3% + 0,1% Hộp 1 tuýp 3,5g

s.a.Alcon-Couvreur 

n.V.
Belgium VN-9922-10 Tuýp 49.774            49.774                

113

Tobramycin + 

dexamethason Dex-Tobrin
Nhỏ mắt Thuốc nhỏ

 mắt
0,3% + 0,1% Lọ 5ml BALKAN PHARMA BULGARIA VN-16553-13 Lọ             45.000 45.000

114

Tobramycin + 

dexamethason Tobidex
Nhỏ mắt Thuốc nhỏ

 mắt
0,3% + 0,1% Lọ 5ml BIDIPHAR VIỆT NAM VD-12219-10 Lọ               9.975 9.975

6.2.3. Thuốc nhóm phenicol

115

Cloramphenicol

+ dexamethason Dexacol
Nhỏ mắt Dung dịch nhỏ 

mắt

0,4% + 0.1% 

(20mg + 4mg/8ml)

Hộp 1 chai 5 ml 

dung dịch nhỏ 

mắt

Công ty cổ phần Dược 

phẩm 3/2..
Việt Nam VD-16492-12 Lọ 2.520              2.520                  

6.2.4. Thuốc nhóm nitroimidazol

116
Metronidazol Dịch truyền tĩnh mạch 

metronidazol

Tiêm 

truyền

Dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch

0,5g
Thùng 40 chai 

nhựa 100ml

Công ty TNHH B. 

Braun Việt Nam
Việt Nam VD-18093-12 Chai 8.950              8.950                  

117
Metronidazol

Metronidazol
Uống

Viên nén 250mg
Hộp 10 vỉ x 10 

viên nén

Công ty cổ phần Dược  

 S. Pharm
Việt Nam VD-14641-11 Viên 112 112

118
Tinidazol

Tinidazol 500
Uống Viên nén bao 

phim
500mg

Hộp 5 vỉ, 10 vỉ 

x 10 viên, 

Hộp 5 vỉ, 10 vỉ 

x 12 viên, 

Hộp 1 vỉ, 5 vỉ, 

10 vỉ, 25 vỉ x 4 

viên, 

Hộp 5 vỉ, 10 vỉ 

x 6 viên, chai 

50 viên, 100 

viên, 200 viên, 

500 viên

Công ty cổ phần dược 

Vacopharm
Việt Nam VD-20910-14 Viên 367 367

6.2.5. Thuốc nhóm lincosamid

119
Clindamycin

Clindamycin 150mg
Uống

Viên nang cứng
Clindamycin 

150mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên

Công ty cổ phần dược 

phẩm Tipharco
Việt Nam VD-17956-12 Viên 577 577
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6.2.6. Thuốc nhóm macrolid

120
Azithromycin

Agitro 200
Uống Thuốc

 bột/cốm
200mg AGIMEXPHARM VIỆT NAM VD-7899-09 Gói               1.750 1.750

121
Azithromycin

Asiclacin 500
Uống Viên nén bao 

phim
500mg

Hộp 1 vỉ x 3 

viên nén bao 

phim

Công ty cổ phần dược 

phẩm Sao Kim
Việt Nam VD-14980-11 Viên 2.300              2.300                  

122
Clarithromycin

Cetecocenclar 250
Uống Viên nén bao 

phim
250mg

Hộp 5 vỉ, 10 vỉ 

x 10 viên nén 

bao phim

Công ty TNHH một 

thành viên Dược 

Trung ương 3

Việt Nam VD-15593-11 Viên 1393 1393

123
Clarithromycin

Clarithromycin 500
Uống Viên nén bao 

phim
500mg

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ 

x 10 viên

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hoà
Việt Nam VD-22171-15 Viên 2.394              2.394                  

124
Erythromycin

Erythromycin 250mg
Uống Viên nén bao 

phim
250mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên

Chi nhánh công ty cổ 

phần dược phẩm trung 

ương Vidipha

Việt Nam VD-21374-14 Viên 656 656

125
Erythromycin

Erythromycin
Uống Viên nén dài 

bao phim
500mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên nén dài 

bao phim

Công ty CP dược 

phẩm Khánh Hoà.
Việt Nam VD-15559-11 Viên 1.210              1.210                  

126
Roxithromycin

Ruxict
Uống

Viên nén 150mg
Hộp 1 vỉ x 10 

viên nén

Công ty CPDP Khánh 

Hòa
Việt Nam VD-16397-12 Viên 472 472

127
Spiramycin

Rovas 3M
Uống Viên nén bao 

phim
3.000.000 IU

Hộp 2 vỉ x 5 

viên nén bao 

phim

Công ty TNHH MTV 

Dược phẩm DHG
Việt Nam VD-21785-14 Viên 2.500              2.500                  

128
Spiramycin

Spiramycin 1,5 MIU Uống 
Viên nén bao 

phim
1.500.000 IU

Hộp 2 vỉ x 10 

viên nén bao 

phim

Công ty CP dược 

phẩm Khánh Hoà.
Việt Nam VD-17182-12 Viên 1.300              1.300                  

129
Spiramycin

Rovacent
Uống

Thuốc bột 750.000IU
Hộp 20 gói x 3g 

thuốc bột

Công ty TNHH một 

thành viên Dược 

Trung ương 3

Việt Nam VD-16733-12 Gói 1.147              1.147                  

130

Spiramycin + 

metronidazol Kamydazol
Uống Viên nén bao 

phim

750.000 IU + 

125mg

Hộp 2 vỉ x 10 

viên nén bao 

phim

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hoà
Việt Nam VD-13444-10 Viên 754 754

6.2.7. Thuốc nhóm quinolon

131
Ciprofloxacin

Cophacip Uống
Viên nén dài 

bao phim
500mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên nén dài 

bao phim

Xí nghiệp Dược phẩm 

150- Công ty cổ phần 

Armepharco

Việt Nam VD-16749-12 Viên 495 495

132
Ciprofloxacin

Ciprofloxacin
Tiêm Dung dịch tiêm 

truyền
200mg/100ml Hộp 1 lọ 100ml

Claris Lifesciences 

Limited
India VN-9621-10 Chai             10.445 10.445

133
Levofloxacin

Ceteco Leflox 250 Uống
Viên nén bao 

phim
250mg

Hộp 5 vỉ, 10 vỉ 

x 10 viên nén 

bao phim

Công ty dược trung 

ương 3
Việt Nam VD-17196-12 Viên 707 707

134
Levofloxacin

Amlevo 750 Uống
Bìa kẹp 5 viên 

nén bao phim
750mg

Hộp 2 vỉ, 4 vỉ x 

5 viên nén bao 

phim. 

Công ty cổ phần dược 

phẩm Ampharco 

U.S.A

Việt Nam VD-9318-09 Viên 9.555              9.555                  

135 Levofloxacin  Cravit
Nhỏ mắt Dung dịch nhỏ 

mắt
5mg/ml Hộp 1 lọ 5ml

Santen Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Japan VN-5621-10 Lọ 81.482            81.482                

136
Moxifloxacin

Vigamox
Nhỏ mắt Dung dịch nhỏ 

mắt
0,5% moxifloxacin Hộp 1lọ 5ml

Alcon Laboratories, 

Inc.
USA VN-15707-12 Lọ 89.999            89.999                

137
Norfloxacin

Norfloxacin Uống 
Viên nén dài 

bao phim
400mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên nén dài 

bao phim

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hoà
Việt Nam VD-12872-10 Viên 590 590

138 Ofloxacin Oflovid Nhỏ mắt
Dung dịch nhỏ 

mắt
3mg/ml Hộp 1 lọ 5ml

Santen Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Japan VN-5622-10 Lọ 55.872            55.872                
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139
Ofloxacin

Usaroflox 200mg
Uống

Viên nén 200mg
Hộp 10 vỉ x 10 

viên

Chi nhánh Công ty cổ 

phần dược phẩm 

Phong Phú- Nhà máy 

sản xuất dược phẩm 

Usarichpharm

Việt Nam VD-22082-15 Viên 328 328

6.2.8. Thuốc nhóm sulfamid

140

Sulfamethoxazol + 

trimethoprim Trimezola
Uống

Viên 400mg + 80mg TRUNG ƯƠNG 2 VIỆT NAM VD-18651-13 Viên 221 221

6.2.9. Thuốc nhóm tetracyclin

141
Doxycyclin

Doxycyclin 100
Uống

Viên nang cứng 100mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên nang cứng. 

Chai 100 viên 

nang cứng 

(Xanh lá-xanh 

lá)

Công ty cổ phần dược 

phẩm Cửu Long
Việt Nam VD-16864-12 Viên 267 267

142

Tetracyclin 

(hydroclorid) Tetracycline 500mg Uống Viên nang cứng 500mg
Hộp 10 vỉ x 10 

viên

Công ty cổ phần hoá-

dược phẩm Mekophar.
Việt Nam VD-22279-15 Viên 420 420

6.3. Thuốc chống virút

143
Aciclovir

Acyclovir VPC 200
Uống

Viên nén 200mg
Hộp 5 vỉ x 10 

viên nén

Công ty cổ phần dược 

phẩm Cửu Long
Việt Nam VD-16005-11 Viên 389 389

144
Aciclovir

Ciclevir 400
Uống

Viên nén 400mg

Hộp 3 vỉ, 7 vỉ x 

10 viên. 

Hộp 5 vỉ, 10 vỉ 

x 5 viên

Công ty cổ phần dược 

phẩm Glomed
Việt Nam VD-21834-14 Viên 700 700

145
Aciclovir

Aciclovir 800
Uống

Viên nén dài 800mg
hộp 7 vỉ x 5 

viên nén dài

Công ty cổ phần dược 

phẩm Agimexpharm
Việt Nam VD-11490-10 Viên 1.245              1.245                  

146
Lamivudin

Larevir 100
Uống Viên nén bao 

phim
100mg

Hộp 3 vỉ x 10 

viên

Công ty cổ phần Dược 

phẩm 3/2
Việt Nam VD-20165-13 Viên 735 735

147
Tenofovir (TDF)

Tenofovir 300
Uống Viên nén bao 

phim
300mg

Hộp 3 vỉ x 10 

viên

Công ty cổ phần Dược 

phẩm 3/2
Việt Nam

QLĐB-453-

14
Viên 3.150              3.150                  

6.4. Thuốc chống nấm

148
Clotrimazol

Clotrimazol

Đặt âm 

đạo
Viên nén đặt 

âm đạo
100mg

Hộp 1 vỉ x 6 

viên nén đặt âm 

đạo

Công ty CP liên 

doanh dược phẩm 

Medipharco Tenamyd 

BR s.r.l

Việt Nam VD-17187-12 Viên 730 730

149
Fluconazol

Zolmed 150
Uống

Viên nang cứng 150mg
Hộp 1 vỉ, 10 vỉ 

x 10 viên

Công ty cổ phần dược 

phẩm Glomed
Việt Nam VD-20723-14 Viên 3.477              3.477                  

150
Griseofulvin

Gifuldin 500 Uống Viên nén 500mg
Hộp 2 vỉ x 10 

viên nén

Công ty cổ phần dược 

phẩm Agimexpharm
Việt Nam VD-15366-11 Viên 1.040              1.040                  

151
Itraconazol

Vanoran
Uống

Viên nang 100mg
Hộp 1 vỉ x 10 

viên nang

Công ty cổ phần dược 

phẩm Glomed
Việt Nam VD-13421-10 Viên 3.000              3.000                  

152
Itraconazol

Scotrasix
Uống

Viên nang 100mg/viên
Hộp 1 vỉ x 10 

viên
Liconsa, S.A. Spain VN-10361-10 Viên 14.250            14.250                

153
Ketoconazol

Ketovazol 2%

Dùng 

ngoài Kem bôi da 2%
Hộp 1 tuýp 

nhựa 5g

Công ty cổ phần dược 

phẩm Agimexpharm
Việt Nam VD-18694-13 Tuýp 3.140              3.140                  

154
Ketoconazol

Etoral Uống Viên 200mg
CTCP DƯỢC HẬU 

GIANG
VIỆT NAM VD-9997-10 Viên 646 646

155
Nystatin

Nystatab Uống
Viên nén bao 

phim
500.000UI

Hộp 2 vỉ x 10 

viên nén bao 

phim

Công ty cổ phần dược 

phẩm Agimexpharm
Việt Nam VD-11506-10 Viên 565 565
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156

Nystatin + 

metronidazol + 

Cloramphenicol + 

dexamethason acetat

Megyna

Đặt âm 

đạo
Viên nén đặt 

âm đạo

100000UI + 

200mg + 80mg + 

0,5mg

Hộp 1 vỉ x 10 

viên, 

Hộp 1 chai 10 

viên nén đặt âm 

đạo

Công ty cổ phần Dược 

phẩm 3/2..
Việt Nam VD-16496-12 Viên 598 598

157

Nystatin + neomycin +

polymyxin B Ladyvagi

Đặt âm 

đạo Viên nang mềm

100000UI + 

35000UI + 

35000UI

Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 

6 viên nang 

mềm

Công ty TNHH Phil 

Inter Pharma
Việt Nam VD-16444-12 Viên               3.800                   3.800 

158

Nystatin + neomycin +

polymyxin B Polygynax

Đặt âm 

đạo
Thuốc đặt âm 

đạo

100000 UI +35000 

UI +35000 UI

INNOTHERA 

CHOUZY
FRANCE VN-10139-10 Viên               9.450 9.450

6.5. Thuốc điều trị bệnh do amip

159
Metronidazol

Metronidazol
Uống

Viên nén 250mg
Hộp 10 vỉ x 10 

viên nén

Công ty cổ phần Dược  

 S. Pharm
Việt Nam VD-14641-11 Viên 112 112

7. THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐAU NỬA ĐẦU

160

Dihydro ergotamin 

mesylat Timmak
Uống

Viên nang mềm 3mg
Hộp 6 vỉ x 10 

viên nang mềm
Công ty cổ phần SPM Việt Nam VD-10672-10 Viên 2.163              2.163                  

161
Flunarizin

Brikorizin
Uống

Viên nang cứng 5mg
Hộp 10 vỉ x 10 

viên

Chi nhánh công ty cổ 

phần Armephaco- Xí 

nghiệp dược phẩm 150

Việt Nam VD-21797-14 Viên 326 326

162
Flunarizin

Brikorizin
Uống

Viên nang cứng 5mg
Hộp 10 vỉ x 10 

viên

Chi nhánh công ty cổ 

phần Armephaco- Xí 

nghiệp dược phẩm 150

Việt Nam VD-21797-14 Viên 326 326

9. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG TIẾT NIỆU

163 Alfuzosin Xatral XL 10mg
Uống Viên nén phóng 

thích chậm
10mg

Hộp 3 vỉ x 10 

viên

Sanofi Winthrop 

Industrie
France VN-14355-11 Viên 15.291            15.291                

164

Malva purpurea + 

camphomonobromid + 

xanh methylen
Domitazol

Uống
Viên

250mg + 20mg + 

25mg
DOMESCO VIỆT NAM

VD-5226-08; 

VD-22627-15
Viên 920 920

10. THUỐC CHỐNG PARKINSON

165
Levodopa + benserazide

Madopar (Đóng gói 

bởi: F. Hoffmann-La 

Roche Ltd., địa chỉ: 

CH-4303 Kaiseraugst, 

Switzerland)

Uống
Viên 200mg + 50mg

ROCHE S.P.A 

(ĐÓNG GÓI BỞI: 

F.HOFFMANN-LA 

ROCHE LTD., ĐỊA 

CHỈ: CH-4303 

KAISERAUGST, 

SWITZERLAND)

Ý VN-16259-13 Viên               4.214 4.214

166

Trihexyphenidyl 

(hydroclorid) Danapha-Trihex 2
Uống

Viên nén 2mg
Hộp 5 vỉ x 20 

viên nén

Công ty cổ phần dược 

Danapha
Việt Nam VD-14177-11 Viên 124 124

11. THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU

11.1. Thuốc chống thiếu máu

167

Sắt fumarat + acid folic 

+ vitamin B12 Biferon
Uống

Viên
162mg + 0,75mg + 

7,5mcg
BIDIPHAR VIỆT NAM VD-10082-10 Viên 315 315

168
Sắt sulfat + folic acid

Sắt sulfat - acid folic
Uống

Viên bao phim 60mg + 0.4mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên,

Hộp 20 vỉ x 10 

viên,

Hộp 2 vỉ x 30 

viên, hộp 10 vỉ 

x 30 viên bao 

phim

Công ty cổ phần dược 

phẩm TV.Pharm
Việt Nam VD-12976-10 Viên 180 180

11.2. Thuốc tác dụng lên quá trình đông máu
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169 Cilostazol Pletaal
Uống

Viên nén 100mg
Hộp 10 vỉ x 10 

viên

Korea Otsuka 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Korea VN-12338-11 Viên 8.982              8.982                  

170 Cilostazol Pletaal
Uống

Viên nén 50mg
Hộp 10 vỉ x 10 

viên

Korea Otsuka 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Korea VN-12337-11 Viên 6.949              6.949                  

171
Ethamsylat

Sesilen Tiêm Dung dịch tiêm 125mg/ml
Hộp 10 ống x 

2ml

GNCLS Experimental 

Plant Ltd.
Ukraine VN-17672-14 Ống 18.900            18.900                

172
Tranexamic acid

Cammic
Tiêm

Dung dịch tiêm 250mg

Hộp 10 ống x 

5ml dung dịch 

tiêm

Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc
Việt Nam VD-12989-10 Ống 5.000              5.000                  

173
Tranexamic acid

Medisamin
Uống

Viên nang 250mg
Hộp 10 vỉ x 10 

viên nang

Công ty cổ phần dược 

trung ương 

Mediplantex.

Việt Nam VD-11209-10 Viên 1.620              1.620                  

174
Tranexamic acid

Cammic
Uống Viên nén dài 

bao phim
500mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên

Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc
Việt Nam VD-17592-12 Viên 1.470              1.470                  

12. THUỐC TIM MẠCH

12.1. Thuốc chống đau thắt ngực

175 Diltiazem

Herbesser R100 

(đóng gói và xuất 

xưởng tại P.T. Tanabe 

Indonesia, địa chỉ: Jl. 

Rumah Sakit No.104, 

Ujungberung, 

Bandung 40612 

Indonesia)

Uống
Viên nang giải 

phóng có kiểm 

soát

 100mg
Hộp 10 vỉ x 10 

viên

Mitsubishi Tanabe 

Pharma Factory Ltd.
Japan VN-16506-13 Viên 3.186              3.186                  

176
Diltiazem HERBESSER TAB. 

30MG B/100
Uống Viên 30mg

P.T. TANABE- 

INDONESIA
INDONESIA VN-13228-11 Viên               1.345 1.345

177

Isosorbid (dinitrat hoặc

mononitrat) Donox 30 mg Uống

Viên bao phim 

phóng thích kéo 

dài

30mg

Hộp 2 vỉ x 14 

viên bao phim 

phóng thích kéo 

dài

Công ty cổ phần xuất 

nhập khẩu y tế 

Domesco

Việt Nam VD-14004-11 Viên 1.071              1.071                  

178 Trimetazidin Vastarel MR
Uống

Viên nén bao 

phim giải 

phóng có biến 

đổi

 35mg
Hộp 2 vỉ x 30 

viên

Les Laboratoires 

Servier Industrie
France VN-17735-14 Viên 2.705              2.705                  

179
Trimetazidin

Hismedan
Uống Viên nén bao 

phim
20mg

Hộp 2 vỉ x 20 

viên

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hoà
Việt Nam VD-18742-13 Viên 96 96

12/30



1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Giá mua vào 

(đ)

Hàm lượng/ nồng 

độ
Dạng trình bày Hãng sản xuất

Nước sản 

xuất

Số đăng ký/ 

Giấy phép 

nhập khẩu

Đơn vị 

tính
Tên hoạt chất

Tên thành phẩm của 

thuốc

Giá thanh toán 

BHYT (đ)
STT

Đường 

dùng
Dạng bào chế

180
Trimetazidin SaVi Trimetazidine 

35 MR

Uống
Viên nén bao 

phim giải 

phóng kéo dài

35mg

Hộp 3 vỉ x 10 

viên nén bao 

phim giải phóng 

kéo dài

Công ty cổ phần dược 

phẩm SAVI 

(SAVIPHARM)

Việt Nam VD-11690-10 Viên 790 790

12.2. Thuốc chống loạn nhịp

181
Amiodaron 

(hydroclorid)
Cordarone 150mg/3ml

Tiêm Dung dịch 

thuốc tiêm
150mg Hộp 6 ống x 3ml

Sanofi Winthrop 

Industrie
France VN-11316-10  Ống 30.048            30.048                

182 Ivabradin Procoralan
Uống Viên nén bao 

phim
Ivabradine 7,5mg

Hộp 4 vỉ x 14 

viên

Les Laboratoires 

Servier Industrie
France VN-15961-12 Viên 11.101            11.101                

183
Ivabradin

SaVi Ivabradine 5
Uống Viên nén tròn 

bao phim
5mg

Hộp 5 vỉ x 10 

viên nén tròn 

bao phim

Công ty cổ phần dược 

phẩm SAVI 

(SAVIPHARM)

Việt Nam VD-15174-11 Viên 3.590              3.590                  

184

Propranolol 

(hydroclorid) Dorocardyl Uống Viên nén 40mg
Hộp 1 chai 100 

viên nén

Công ty cổ phần xuất 

nhập khẩu y tế 

Domesco

Việt Nam VD-13125-10 Viên 260 260

12.3. Thuốc điều trị tăng huyết áp

185
Amlodipin

Kavasdin 5
Uống

Viên nén 5mg
Hộp 10 vỉ x 10 

viên

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hoà
Việt Nam VD-20761-14 Viên 97 97

186
Amlodipin

Ambelin 10 mg 

(CTNQ: Mibe GmbH 

Arzneimittel, Đức)

Uống
Viên 10mg

CÔNG TY TNHH 

HASAN - 

DERMAPHARM 

(SẢN XUẤT 

NHƯỢNG QUYỀN 

MIBE 

ARZNEIMITTEL 

GMBH, ĐỨC)

ĐỨC 

NHƯỢNG 

QUYỀN 

VIỆT NAM

VD-12645-10 Viên 861 861

187 Bisoprolol

Concor Cor (Đóng 

gói: Merck KGaA & 

Co., Werk Spittal ; 

địa chỉ: Hoesslgasse 

20 9800 Spittal, Drau, 

Áo)

Uống Viên nén bao 

phim
 2.5mg

Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Merck KGaA Germany VN-18023-14 Viên 2.878              2.878                  

188 Bisoprolol Concor 5mg 
Uống Viên nén bao 

phim
5mg

Hộp 3 vỉ x 10 

viên

Merck Kgaa -

Germany; Đóng Gói 

Tại Merck Kgaa & 

Co., Werk Spittal - Áo

Germany; 

đóng gói tại 

Áo

VN-17521-13 Viên               3.936                   3.936 

189
Captopril

Captopril
Uống

viên nén 25mg
Hộp 3 vỉ x 10 

viên

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hoà
Việt Nam VD-17928-12 Viên 91 91

190
Enalapril

RENITEC 5MG
Uống

Viên 5mg
MERCK SHARP & 

DOHME LTD.
ANH VN-9760-10 Viên               3.157 3.157

191 Imidapril Tanatril 10mg
Uống

Viên nén 10mg
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
P.T. Tanabe Indonesia Indonesia VN-13230-11 Viên 6.048              6.048                  

192 Imidapril Tanatril 5mg
Uống

Viên nén 5mg
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
P.T. Tanabe Indonesia Indonesia VN-13231-11 Viên 4.414              4.414                  
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193
Indapamid

Natrilix SR
Uống

Viên bao phim 

phóng thích 

chậm

1,5mg
Hộp 3 vỉ x 10 

viên

Les Laboratoires 

Servier Industrie
France VN-16509-13 Viên 3.116              3.116                  

194
Irbesartan

Ibartain 150mg
Uống Viên nén tác 

dụng kéo dài
150mg

Hộp 1 vỉ x 10 

viên nén tác 

dụng kéo dài

Công ty TNHH dược 

phẩm Vellpharm Việt 

Nam

Việt Nam VD-7792-09 Viên 6.580              6.580                  

195
Lacidipin

Lampine 2mg
Uống Viên nén bao 

phim
2mg

Hộp 4 vỉ x 7 

viên nén bao 

phim

Công ty cổ phần Dược 

phẩm OPV
Việt Nam VD-12330-10 Viên 3.800              3.800                  

196 Lisinopril Zestril
Uống

Viên nén 10mg Lisinopril
Hộp 2 vỉ x 14 

viên
AstraZeneca UK Ltd. UK VN-15212-12 Viên 6.097              6.097                  

197
Losartan

SaVi Losartan 50
Uống Viên nén bao 

phim
50mg

Hộp 3 vỉ x 10 

viên nén bao 

phim

Công ty cổ phần dược 

phẩm SAVI 

(SAVIPHARM)

Việt Nam VD-14409-11 Viên 1.040              1.040                  

198
Losartan

Losartan 50
Uống

Viên 50mg
CTY CPDP CỬU 

LONG
VIỆT NAM VD-21259-14 Viên 469 469

199
Losartan kali

Cozaar
Uống

viên 50 mg

MERCK SHARP & 

DOHME (ASIA) 

LTD.; ĐÓNG GÓI: 

MERCK SHARP & 

DOHME 

(AUSTRALIA) PTY. 

LTD.-AUSTRALIA)

ANH 

ĐÓNG GÓI 

ÚC

VN-10414-10 Viên               8.371 8.371

200

Losartan + 

hydroclorothiazid

SPLozarsin Plus 

(SXNQ của: 

Shinpoong Pharm. 

CO., Ltd)

Uống Viên nén bao 

phim
50mg + 12,5mg

Hộp  3 vỉ 

(nhôm/nhôm) x 

10 viên,

Hộp 3 vỉ 

(nhôm/PVC) x 

10 viên

Công ty TNHH Dược 

phẩm Shinpoong 

Daewoo

Việt Nam VD-17758-12 Viên 1.045              1.045                  

201

Losartan + 

hydroclorothiazid
Lostad HCT 

50/12,5mg

Uống Viên nén bao 

phim
50mg + 12,5mg

Hộp 3 vỉ x 10 

viên, 

Hộp 6 vỉ x 10 

viên, 

Hộp 1 chai 100 

viên nén bao 

phim

Công ty liên doanh 

TNHH Stada Việt 

Nam

Việt Nam VD-12622-10 Viên 2.200              2.200                  

202

Losartan + 

hydroclorothiazide Hyzaar
Uống

Viên 50mg + 12,5mg

MERCK SHARP & 

DOHME  LTD. UK; 

ĐÓNG GÓI TẠI 

MERCK SHARP & 

DOHME 

(AUSTRALIA)

ANH, 

ĐÓNG GÓI 

ÚC

VN-15989-12 Viên               8.371 8.371

203
Methyldopa

Methyldopa 250
Uống Viên nén bao 

phim
250mg

Hộp 100 viên 

nén bao phim
Remedica Ltd Cypus

16492/QLD-

KD
Viên               1.710 1.710

204 Metoprolol Betaloc Zok 25mg
Uống Viên nén phóng 

thích kéo dài

23,75mg; (tương 

đương với 

Metoprolol tartrate 

25mg)

Hộp 1 vỉ x 14 

viên
AstraZeneca AB Sweden VN-17243-13 Viên 4.620              4.620                  

205 Nebivolol

Nebilet (Đóng gói và 

xuất xưởng: Berlin-

Chemie AG 

(Menarini Group); 

đ/c: Glienicker Weg 

125 12489 Berlin, 

Germany)

Uống
Viên nén 5mg

Hộp 1 vỉ, hộp 2 

vỉ x 14 viên
Berlin Chemie AG Gerrmany VN-9949-10 Viên 8.000              8.000                  

206
Nifedipin

Adalat LA 20mg
Uống

Viên 20mg
BAYER PHARMA 

AG
ĐỨC VN-15727-12 Viên               5.950 5.950
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207
Nifedipin Nifedipin Hasan 20 

retard

Uống
Viên nén bao 

phim tác dụng 

kéo dài

20mg

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ 

x 10 viên nén 

bao phim tác 

dụng kéo dài

Công ty TNHH Ha 

san - Dermapharm
Việt Nam VD-16727-12 Viên 473 473

208
Nifedipin

Fascapin-20
Uống Viên tác dụng 

kéo dài
20mg TRUNG ƯƠNG 2 VIỆT NAM VD-18629-13 Viên 400 400

209 Perindopril Coversyl 10mg
Uống Viên nén bao 

phim
10mg Hộp 1 lọ 30 viên

Les Laboratoires 

Servier Industrie
France VN-17086-13 Viên 7.960              7.960                  

210 Perindopril Coversyl 5mg
Uống Viên nén bao 

phim
5mg Hộp 1 lọ 30 viên

Les Laboratoires 

Servier Industrie
France VN-17087-13 Viên 5.650              5.650                  

211
Perindopril + amlodipin

Coveram 5mg/10mg
Uống

Viên nén

Mỗi viên chứa 

Perindopril 

arginine 5mg; 

Amlodipine 10mg

Hộp 1 lọ 30 viên
Servier (Ireland) 

Industries Ltd.
Ireland VN-8234-09 Viên 6.589              6.589                  

212
Perindopril + amlodipin

Coveram 5mg/ 5mg
Uống

Viên nén

Mỗi viên chứa 

Perindopril 

Arginine 5mg; 

Amlodipine 5mg

Hộp 1 lọ 30 viên
Servier (Ireland) 

Industries Ltd.
Ireland VN-8233-09 Viên 6.589              6.589                  

213
Perindopril + indapamid Coversyl Plus 

10mg/2.5mg

Uống Viên nén bao  

phim

Mỗi viên chứa 

Perindopril 

Arginine 10mg; 

Indapamide 2,5mg

Hộp 1 lọ 30 viên
Servier (Ireland) 

Industries Ltd.
Ireland VN-11942-11 Viên 9.096              9.096                  

214
Telmisartan

Zhekof
Uống

Viên nén 40mg
Hộp 3 vỉ x 10 

viên

Công ty TNHH dược 

phẩm Đạt Vi Phú
Việt Nam VD-21070-14 Viên 949 949

215
Telmisartan

Glosardis 80
Uống

Viên nén 80mg
Hộp 3 vỉ x 10 

viên nén

Công ty cổ phần dược 

phẩm Glomed
Việt Nam VD-13408-10 Viên 1.500              1.500                  

216

Telmisartan + 

hydroclorothiazid Mibetel Plus
Uống

Viên nén 40mg + 12,5mg
Hộp 3 vỉ x 10 

viên

Công ty TNHH liên 

doanh Hasan-

Dermapharm

Việt Nam VD-18541-13 Viên 3.150              3.150                  

217 Valsartan Diovan 80
Uống Viên nén bao 

phim
80mg

Hộp 2 vỉ x 14 

viên

Novartis Farmaceutica 

S.A.
Spain VN-18399-14 Viên 9.966              9.966                  

12.5. Thuốc điều trị suy tim

218
Digoxin

Digoxin Richter
Uống

Viên nén 250mcg
Hộp 1 chai 50 

viên
Gedeon Richter Plc Hungary

7443/QLD-

KD
Viên 790 790

219
Dobutamin

Dobutamine 

Panpharma 

250mg/20ml

Tiêm
dung dịch đậm 

đặc để pha 

truyền

250mg 

dobutamine/20ml
Hộp 10 lọ 20ml

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk
Germany VN-15651-12 Lọ 58.000            58.000                

12.6. Thuốc chống huyết khối

220
Acetylsalicylic acid

Aspirin 81
Uống

Viên nén bao 

phim tan trong 

ruột

81mg

Hộp 20 vỉ x 10 

viên; Chai nhựa 

HD chứa 100 

viên nén bao 

phim tan trong 

ruột

Công ty cổ phần dược 

phẩm Agimexpharm
Việt Nam VD-13755-11 Viên 82 82
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221
Clopidogrel

Clopidogrel
Uống Viên nén bao 

phim
75mg

Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 

10 vỉ, 50 vỉ x 

10 viên, 

Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 

15 vỉ, 20 vỉ x 6 

viên, 

Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 

10 vỉ, 50 vỉ x 

20 viên,

Chai 50 viên, 

100 viên, 200 

viên, 500 viên

Công ty cổ phần dược 

Vacopharm
Việt Nam VD-21412-14 Viên 637 637

12.7. Thuốc hạ lipid máu 

222
Atorvastatin

Atorvastatin 10
Uống

Viên nén 10mg
Hộp 3 vỉ x 10 

viên

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hoà
Việt Nam VD-21312-14 Viên 223 223

223
Atorvastatin

Pelearto 10
Uống Viên nén bao 

phim
10mg

Hộp 3 vỉ x 10 

viên nén bao 

phim

Công ty cổ phần dược 

phẩm Sa Vi 

(SaViPharm)

Việt Nam VD-16269-12 Viên 950 950

224
Atorvastatin

Atoronobi 20
Uống

Viên 20mg MEPRO PHARMA INDIA VN-16656-13 Viên 850 850

225
Atorvastatin

Atorvastatin 20
Uống

Viên nén 20mg
Hộp 3 vỉ x 10 

viên

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hoà
Việt Nam VD-21313-14 Viên 308 308

226 Fenofibrat

Lipanthyl Supra NT 

145mg (đóng gói và 

xuất xưởng: 

Recipharm Fontaine - 

France)

Uống 

(viên tác 

dụng

chậm)

Viên nén bao 

phim
145mg

Hộp 3 vỉ x 10 

viên

Fournier Laboratoires 

Ireland Limited
Ireland VN-13224-11 Viên 10.561            10.561                

227 Fenofibrat Lipanthyl 200M
Uống

Viên nang cứng 200mg

Hộp 3 vỉ x 10 

viên; Hộp 2 vỉ x 

15 viên

Recipharm Fontaine France VN-17205-13 Viên 7.053              7.053                  

228 Rosuvastatin

Crestor 5mg (Cơ sở 

đóng gói: 

AstraZeneca UK Ltd., 

UK)

Uống Viên nén bao 

phim
5mg Rosuvastatin

Hộp 2 vỉ x 14 

viên

iPR Pharmaceuticals 

INC
USA VN-12164-11 Viên 9.975              9.975                  

229
Rosuvastatin

Agirovastin 10
Uống Viên nén bao 

phim
10mg

Hộp 3 vỉ x 10 

viên nén bao 

phim

Công ty cổ phần dược 

phẩm Agimexpharm
Việt Nam VD-12768-10 Viên 799 799

230
Rosuvastatin

Colarosu 10
Uống Viên nén bao 

phim
10mg

Hộp 3 vỉ x 10 

viên nén bao 

phim

Công ty cổ phần dược 

phẩm Sa Vi 

(SaViPharm)

Việt Nam VD-15427-11 Viên 1870 1870

231
Rosuvastatin

SaVi Rosuvastatin 5
Uống Viên nén bao 

phim
5mg

Hộp 3 vỉ x 10 

viên nén bao 

phim

Công ty cổ phần dược 

phẩm Sa Vi 

(SaViPharm)

Việt Nam VD-15449-11 Viên 2400 2400

232
Simvastatin

Simvastatin
Uống Viên nén bao 

phim
10mg

Hộp 3 vỉ x 10 

viên nén bao 

phim

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hoà
Việt Nam VD-21317-14 Viên 277 277

233
Simvastatin Simvastatin 20 

Glomed

Uống
Viên bao phim 20mg

Hộp 3 vỉ x 10 

viên bao phim

Công ty cổ phần dược 

phẩm Glomed
Việt Nam VD-9418-09 Viên 600 600

12.8. Thuốc khác
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234 Ginkgo biloba Tanakan
Uống Viên nén bao 

phim
40mg

Hộp 2 vỉ x 15 

viên

Beaufour Ipsen 

Industrie
France VN-16289-13 Viên 3.200              3.200                  

235
Kali clorid Potassium Chloride 

Proamp 0,10g/ml

Tiêm

Dung dịch đậm 

đặc để pha 

dung dịch tiêm 

truyền

1g/10ml Hộp 50 ống PP Laboratoire Aguettant France VN-16303-13 Ống               5.500                   5.500 

236
Naftidrofuryl

Praxilen
Uống Viên nén bao 

phim
200mg

Hộp 2 vỉ x 10 

viên
Famar Lyon France VN-15544-12 Viên 4.515              4.515                  

237
Piracetam

Vinphacetam

Tiêm 

truyền Dung dịch tiêm 1g/5ml

Hộp 10 ống x 

5ml dung dịch 

tiêm

Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc
Việt Nam VD-13009-10 Ống 1.775              1.775                  

238
Piracetam

Agicetam
Uống

Viên nang 400mg
Hộp 10 vỉ x 10 

viên nang

Công ty cổ phần dược 

phẩm Agimexpharm
Việt Nam VD-13303-10 Viên 207 207

239
Piracetam

Agicetam
Uống Viên nén dài 

bao phim
800mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên nén dài 

bao phim

Công ty cổ phần dược 

phẩm Agimexpharm
Việt Nam VD-11492-10 Viên 292 292

240
Sulbutiamin

Arcatamin
Uống

Viên bao đường 200mg
Hộp 2 vỉ x 25 

viên bao đường

Công ty cổ phần dược 

Danapha
Việt Nam VD-11423-10 Viên 1.315              1.315                  

241
Vincamin + rutin

Mezavitin
Uống

Viên nang cứng 20mg + 40mg
Hộp 6 vỉ x 10 

viên

Công ty cổ phần dược 

phẩm Hà Tây
Việt Nam VD-20443-14 Viên 5.000              5.000                  

13. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH DA LIỄU

242
Xanh methylen + Tím 

gentian
Dung dịch Milian

Dùng 

ngoài

Thuốc dùng 

ngoài
400mg + 50mg Chai 20ml CTY CPDP OPC VIỆT NAM VD-18977-13 Chai               5.897                   5.897 

14. THUỐC DÙNG CHẨN ĐOÁN

14.1. Chuyên khoa mắt

14.2. Thuốc cản quang

243
Bari sulfat

Barihadopha
Uống Thuốc nước

 uống
275g CTY CP DP HÀ TÂY VIỆT NAM VD-11039-10 Gói             18.600 18.600

15. THUỐC TẨY TRÙNG VÀ SÁT KHUẨN

244 Đồng sulfat Dung dịch Gyno-ST
Dùng 

ngoài 

Thuốc dùng 

ngoài
250mg/100ml Chai 90ml S.PHARM VIỆT NAM VS-4736-10 Chai               3.200                   3.200 

245
Povidon iodin

Povidon Iod 10%

Dùng 

ngoài
Dung dịch dùng 

ngoài
0,1

Lọ 500ml dung 

dịch dùng ngoài

Công ty cổ phần dược 

phẩm Quảng Bình
Việt Nam VNS-4632-08 Chai 42.800            42.800                

246
Natri clorid

Natri clorid 0,9%
Dùng 

ngoài

Dung dịch dùng 

ngoài
0,9%

Chai 500ml 

dung dịch dùng 

ngoài

Công ty cổ phần Dược 

phẩm 3/2..
Việt Nam VD-15359-11 Chai 7.140              7.140                  

16. THUỐC LỢI TIỂU

247
Furosemid

Vinzix
Tiêm

Dung dịch tiêm 20mg/2ml

Hộp 10 ống x 

2ml dung dịch 

tiêm

Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc
Việt Nam VD-12993-10 Ống               1.890 1.890
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248
Furosemid

Agifuros
Uống

Viên nén 40mg

Hộp 10 vĩ 25 

viên; Chai nhựa 

HD x 50 viên, 

100 viên nén

Công ty cổ phần dược 

phẩm Agimexpharm
Việt Nam VD-14224-11 Viên 102 102

249
Hydroclorothiazid

Thiazifar
Uống

Viên nén 25mg
Hộp 10 vỉ x 10 

viên nén

Công ty cổ phần dược 

phẩm dược liệu 

Pharmedic

Việt Nam VD-16874-12 Viên 147 147

250
Spironolacton

Verospiron 25mg
Uống

Viên 25mg GEDEON RICHTER HUNGARY VN-16485-13 Viên               1.770 1.770

251
Spironolacton

Verospiron 50mg
Uống

Viên nang 50mg
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Gedeon Richter Plc. Hungary VN-5369-10 Viên               3.383 3.383

17. THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA

17.1. Thuốc kháng acid và các thuốc chống loét khác tác dụng trên đường tiêu hóa

252
Aluminum phosphat

Aluphagel
Uống

Hỗn dịch uống 20% 12,38g
Hộp 20 gói 

nhôm x 20g

Công ty cổ phần dược 

phẩm TV. Pharm
Việt Nam VD-19494-13 Gói 980 980

253

Attapulgit mormoivon 

hoạt hóa + hỗn hợp 

magnesi carbonat-nhôm 

hydroxyd

Gastropulgite
Uống Bột pha hỗn 

dịch uống
2.5g + 0.5g Hộp 30 gói

Beaufour Ipsen 

Industrie
France VN-17985-14 Gói 3.053              3.053                  

254 Bismuth Trymo Uống Viên 120mg RAPTAKOS ẤN ĐỘ VN-7818-09 Viên               1.890 1.890

255
Cimetidin

Cimetidin Kabi 300
Tiêm

Dung dịch tiêm 300mg/2ml
Hộp 10 ống x 

2ml

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Bidiphar

Việt Nam VD-19565-13 Ống 1.995              1.995                  

256
Cimetidin

Cimetidin 300mg
Uống Viên nén bao 

phim
300mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên; Chai 100 

viên

Xí nghiệp Dược phẩm 

150- Công ty cổ phần 

Armepharco

Việt Nam VD-16747-12 Viên 189 189

257
Guaiazulen + 

dimethicon 
Dimagel Uống Gel uống 4mg + 3000mg

Hộp 30 gói x 

10g gel uống

Công ty TNHH dược 

phẩm Đạt Vi Phú
Việt Nam VD-17227-12 Gói 3.589              3.589                  

258

Magnesi hydroxyd + 

nhôm hydroxyd + 

simethicon
Grangel

uống
Hỗn dịch uống

392,2mg + 600mg 

+ 60mg

Hộp 20 gói x 10 

ml

Công ty TNHH Dược 

phẩm Shinpoong 

Daewoo

Việt Nam VD-18846-13 Gói 2.940              2.940                  

259

Magnesi hydroxyd + 

nhôm hydroxyd + 

simethicon
Lahm

uống
Hỗn dịch uống

611,76mg + 

800mg + 80mg

Hộp 20 gói x 

15g

Công ty TNHH dược 

phẩm Đạt Vi Phú
Việt Nam VD-20361-13 Gói 3.150              3.150                  

260
Omeprazol

Kagasdine Uống

Viên nang chứa 

các pellet tan 

trong ruột

20mg

Hộp 02 vỉ x 10 

viên nang chứa 

các pellet tan 

trong ruột

Công ty CPDP Khánh 

Hòa
Việt Nam VD-16386-12 Viên 172 172

261
Esomeprazol

Vacoomez S 20
Uống

Viên nang cứng 20mg

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 5 

vỉ, 10 vỉ, 50 vỉ, 

100 vỉ x 10 

viên; chai 28 

viên, 100 viên

Công ty cổ phần dược 

Vacopharm
Việt Nam VD-21927-14 Viên 577 577

262
Esomeprazol

SaVi Esomeprazole 40
Uống

Viên nén dài 

bao phim tan 

trong ruột

40mg

Hộp 2 vỉ x 7 

viên nén dài 

bao phim tan 

trong ruột

Công ty cổ phần dược 

phẩm SAVI 

(SAVIPHARM)

Việt Nam VD-14397-11 Viên               3.330 3.330

263 Esomeprazol Nexium
Tiêm

Bột pha dung 

dịch 

tiêm/truyền tĩnh 

mạch

40mg 

Esomeprazole

Hộp 1 lọ bột 

pha tiêm 5ml
AstraZeneca AB Sweden VN-15719-12 Lọ 153.560          153.560              

264
Pantoprazol Sozol Gastro-resistant 

tablet

Uống Viên nén bao 

tan trong ruột
40mg

Hộp 6 vỉ x 10 

viên
Atlantic Pharma Portugal VN-17908-14 Viên 5.680              5.680                  
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265
Rabeprazol

Rabenobe
Uống Viên nén bao 

tan trong ruột
20mg

Hộp 2 vỉ x 7 

viên

Mepro 

Pharmaceuticals Pvt. 

Ltd.

India VN-16658-13 Viên 980 980

266
Ranitidin

Ranitidin 50mg/2ml
Tiêm

Dung dịch tiêm 

(tiêm bắp, tiêm 

truyền tĩnh 

mạch)

50mg/2ml

Hộp 10 ống x 

2ml dung dịch 

tiêm

Công ty cổ phần dược 

Danapha
Việt Nam VD-18190-13 Ống 4.260              4.260                  

267

Ranitidin + bismuth + 

sucralfat Albis
Uống Viên nén bao 

phim

75mg + 100mg + 

300mg

Hộp 3 vỉ, hộp 6 

vỉ x 10 viên

Daewoong Pharm. 

Co., Ltd.
Korea VN-13113-11 Viên               8.490 8.490

268
Rebamipid

Mucosta
Uống

Viên nén 100mg
Hộp 10 vỉ x 10 

viên

Korea Otsuka 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.

Korea VN-12336-11 Viên 3.479              3.479                  

269
Sucralfat

Sucrate gel
Uống

Hỗn dịch uống 1g/5ml Hộp 30 túi 5ml

Laboratorio Italiano 

Biochimico 

Farmaceutico 

Lisapharma S.p.A.

Italy VN-13767-11 Túi               7.700 7.700

17.2. Thuốc chống nôn

270
Acetyl leucin

Tanganil 500mg
Tiêm Dung dịch tiêm 

tĩnh mạch
500mg/5ml Hộp 5 ống 5 ml

Pierre Fabre 

Medicament 

Production

France VN-18066-14 Ống             13.698 13.698

271

Dimecrotic acid

(muối magnesi) Gastrigold
Uống Viên nén bao 

phim
50mg

Hộp 4 vỉ x 10 

viên nén bao 

phim

Công ty cổ phần Dược 

phẩm OPV
Việt Nam VD-14350-11 Viên 2.245              2.245                  

272
Domperidone

Motilium
Uống Thuốc nước 

uống
1mg/ml Chai 60ml

OLIC (THAILAND) 

LTD.
THÁI LAN VN-13739-11 Chai             41.599 41.599

273 Domperidon Motilium-M
Uống

Viên nén 10mg Domperidone
Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Olic (Thailand) Ltd. Thailand VN-14215-11 Viên 1.813              1.813                  

274
Metoclopramid

Primperan  Uống Viên 10mg

SANOFI 

WINTHROP 

INDUSTRIE

FRANCE VN-6304-08 Viên               1.831 1.831

275
Metoclopramid

Vincomid
Tiêm

Dung dịch tiêm 10mg/2ml Hộp 10 ống 2ml
Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc
Việt Nam VD-21919-14 Ống 1.500              1.500                  

17.3. Thuốc chống co thắt

276
Alverin (citrat)

Alverin
Uống

Viên nén 40mg

Hộp 1 lọ 100 

viên, 

Hộp 10 vỉ x 10 

viên

Công ty cổ phần dược-

vật tư y tế Thanh Hoá
Việt Nam VD-20494-14 Viên 110 110

277

Alverin (citrat) + 

simethicon Simacone
Uống

Viên nang mềm 60mg + 300mg
Hộp 2 vỉ x 10 

viên nang mềm

Công ty cổ phần xuất 

nhập khẩu y tế 

Domesco

Việt Nam VD-10711-10 Viên 850 850

278

Alverin (citrat) + 

simethicon Meteospasmyl
Uống

Viên nang mềm 60mg + 300mg
Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 4 

vỉ x 10 viên

Laboratoires Mayoly 

Spindler
France VN-15643-12 Viên 3.050              3.050                  

279

Alverin (citrat) + 

simethicon Meteospasmyl
Uống

Viên nang mềm 60mg + 300mg
Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 4 

vỉ x 10 viên

Laboratoires Mayoly 

Spindler
France VN-15643-12 Viên 3.050              3.050                  

280 Hyoscin butylbromid Buscopan
Tiêm

Dung dịch tiêm 20 mg/ml
Hộp 2 vỉ X 5 

ống 1 ml

Boehringer Ingelheim 

Espana S.A
Tây Ban Nha VN-15234-12 Ống 8.376              8.376                  

281
Hyoscin butylbromid

Hyoscine 

Butylbromide 

Injection BP 20mg

Tiêm
Dung dịch tiêm 20mg/ml Hộp 10 ống 1 ml

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk
Germany VN-14799-12 Ống 8.100              8.100                  

282
Hyoscin butylbromid

Buscopan
Uống Viên nén bao 

đường
10mg

Hộp 2 vỉ x 10 

viên
Delpharm Reims France VN-11700-11 Viên 1.120              1.120                  

17.4. Thuốc tẩy, nhuận tràng

283
Bisacodyl

BisacodylDHG Uống Viên nén bao phim tan trong ruột5mg
Hộp 4 vỉ x 25 

viên

Công ty TNHH MTV 

Dược phẩm DHG
Việt Nam VD-21129-14 Viên 284 284
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284
Sorbitol

Sorbitol
Uống

Thuốc bột uống 5g Hộp 20 gói x 5g
Công ty cổ phần dược 

phẩm Tipharco
Việt Nam VD-17532-12 Gói 372 372

17.5. Thuốc điều trị tiêu chảy

285
Bacillus claussii

Enterogermina
Uống

Viên nang 2 tỷ bào tử
Hộp 1 vỉ x 12 

viên

Doppel Farmaceutici 

S.r.l.
Italia VN-9368-09 Viên               3.958 3.958

286
Berberin (hydroclorid)

Berberal
Uống

Viên bao đường 10mg/ viên
Hộp 20 chai x 

120 viên

Công ty cổ phần dược 

phẩm 2/9
Việt Nam VD-17364-12 Viên 132 132

287
Diosmectit

Smecta
Uống Thuốc bột pha 

hỗn dịch uống
3g Hộp 30 gói x 3g

Beaufour Ipsen 

Industrie
France VN-9460-10 Gói 3.475              3.475                  

288
Kẽm sulfat

Euvizin
Uống

Siro 44mg/5ml
Hộp 1 chai 

100ml siro

Công ty cổ phần Dược 

phẩm Euvipharm
Việt Nam VD-11569-10 Chai             20.900                 20.900 

289
Kẽm gluconat

Zinenutri Uống Thuốc bột/cốm 77,4mg 3 THÁNG 2 VIỆT NAM VD-17376-12 Gói               2.600                   2.600 

290
Kẽm gluconat

Zinc
Uống

Viên nén 70mg
Hộp 10 vỉ x 10 

viên nén

Công ty liên doanh 

Meyer - BPC
Việt Nam VD-15569-11 Viên 380 380

291

Lactobacillus 

acidophilus Bacivit H
Uống

Thuốc bột uống 1.000.000.000 CFU

Hộp 14 gói, 

Hộp 25 gói, 

Hộp 100 gói x 

1g  thuốc bột 

uống

Công ty liên doanh 

dược phẩm Mebiphar-

Austrapharm

Việt Nam VD-7108-09 Gói 819 819

17.6. Thuốc điều trị trĩ

292

Cao ginkgo biloba

+ heptaminol clohydrat

+ troxerutin

Ginkor Fort
Uống

Viên nang cứng
14mg + 300mg + 

300mg

Hộp 3 vỉ x 10 

viên

Beaufour Ipsen 

Industrie
France VN-16802-13 Viên 3.238              3.238                  

293
Diosmin + hesperidin

Daflon
Uống Viên nén bao 

phim
500mg

Hộp 2 vỉ x 15 

viên; hộp 4 vỉ x 

15 viên

Les Laboratoires 

Servier Industrie
France VN-15519-12 Viên               3.258 3.258

294
Diosmin + hesperidin

Hesmin
Uống

Viên bao phim 450mg + 50mg

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ 

x 10 viên bao 

phim

Công ty cổ phần dược 

phẩm Glomed
Việt Nam VD-13414-10 Viên 775 775

295
Diosmin + hesperidin

SaViDimin
Uống Viên nén hình 

oval bao phim
450mg + 50mg

Hộp 2 vỉ, hộp 4 

vỉ x 15 viên nén 

hình oval bao 

phim

Công ty cổ phần dược 

phẩm SAVI 

(SAVIPHARM)

Việt Nam VD-10395-10 Viên 1.490              1.490                  

17.7. Thuốc khác

296
Amylase + papain

Neopeptine Liquid Uống Thuốc nước

100mg Alpha 

amylase; 50mg 

Papaine

Hộp 1 lọ 60 ml
Raptakos, Brett & 

Co., Ltd.
India VN-11284-10 Chai 33.800            33.800                

297

Amylase + papain + 

simethicon Enterpass
Uống

Viên nang mềm
100mg + 100mg + 

30mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên nang mềm

Công ty cổ phần dược 

phẩm ME DI SUN
Việt Nam VD-6783-09 Viên 1.600              1.600                  

298
Octreotid DBL Octreodtide 

0.1mg/ml

Tiêm
Dung dịch tiêm

100mcg 

Octreotid/ml
Hộp 1lọ

Omega Laboratories 

Ltd.
Canada VN-8558-09 Lọ/Ống 147.000          147.000              

299
Simethicon

Espumisan Capsules 

(Đóng gói và xuất 

xưởng: Berlin Chemie 

AG (Menarini 

Group), Glienicker 

Weg 125-12489 

Berlin, Germany)

Uống
Viên nang mềm 40mg

Hộp 2 vỉ x 25 

viên

Catalent Germany 

Eberbach GmbH
Germany VN-14925-12 Viên 838 838
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300
Simethicon

Simethicon Stada Uống
Thuốc nước 

uống
40mg/0,6ml chai 15ml

LIÊN DOANH 

STADA - VIỆT NAM
VIỆT NAM VD-13153-10 chai             14.000 14.000

18. HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT

18.1. Hocmon thượng thận và những chất tổng hợp thay thế

301 Budesonid Pulmicort Respules
Khí dung

Hỗn dịch khí 

dung dùng để 

hít

500mcg/2ml
Hộp 4 gói x 5 

ống 2ml
AstraZeneca AB Sweden VN-11682-11 Ống             13.834                 13.834 

302
Dexamethason

Dexamethason 0,5mg
Uống

Viên nén  0,5mg Chai 500 viên

Công ty TNHH SX-

TM dược phẩm Thành 

Nam

Việt Nam VD-21165-14 Viên 45 45

303
Dexamethason acetat

Dexamethasone
Tiêm

Thuốc tiêm 4mg/ml

Hộp 20 ống 

1ml, hộp 10 ống 

1ml thuốc tiêm

Công ty cổ phần dược 

vật tư y tế Hải Dương
Việt Nam VD-11225-10 Ống 880 880

304
Hydrocortison

Hydrocortison Tiêm Thuốc tiêm 100mg BIDIPHAR VIỆT NAM VD-15382-11 Lọ             10.794 10.794

305
Methyl prednisolon

Agimetpred 16
Uống

Viên nén 16mg
Hộp 3 vỉ x 10 

viên nén

Công ty cổ phần dược 

phẩm Agimexpharm
Việt Nam VD-9307-09 Viên 900 900

306 Methyl prednisolon Depo-medrol Tiêm Hỗn dịch tiêm 40mg/ml Hộp 1 lọ 1ml
Pfizer Manufacturing 

Belgium NV
Belgium VN-11978-11 Lọ 34.670            34.670                

307
Methyl prednisolon

Fastcort
Uống

Viên nén 4mg

Hộp 10 vỉ 

PVC/Al x 10 

viên, 

Hộp 1 lọ 100 

viên,

Hộp 1 lọ 200 

viên nén

Công ty cổ phần Dược 

Hà Tĩnh
Việt Nam VD-16792-12 Viên 348 348

308
Methyl prednisolon

Predsantyl 16 mg 

(CTNQ: MIBE 

GmbH Arzneimittel, 

Germany)

Uống Viên 16mg

CÔNG TY TNHH 

HASAN - 

DERMAPHARM 

(SẢN XUẤT 

NHƯỢNG QUYỀN 

MIBE 

ARZNEIMITTEL 

GMBH, ĐỨC)

ĐỨC 

NHƯỢNG 

QUYỀN 

VIỆT NAM

VD-12006-10 Viên               1.890 1.890

309
Methyl prednisolon

Predsanthyl 4 mg 

(SXNQ: MIBE 

GmbH Arzneimittel)

Uống Viên 4mg

CÔNG TY TNHH 

HASAN - 

DERMAPHARM 

(SẢN XUẤT 

NHƯỢNG QUYỀN 

MIBE 

ARZNEIMITTEL 

GMBH, ĐỨC)

ĐỨC 

NHƯỢNG 

QUYỀN 

VIỆT NAM

VD-10792-10 Viên 777 777

310
Prednison

Prednisolon 5mg
Uống

Viên nén dài 5mg
Chai 200 viên, 

500 viên nén dài

Công ty cổ phần Dược  

 S. Pharm
Việt Nam VD-14643-11 Viên 133 133

18.2. Các chế phẩm androgen, estrogen và progesteron

311 Dydrogesteron Duphaston
Uống Viên nén bao 

phim
10mg Hộp 20 viên

Abbott Biologicals 

B.V

The 

Netherlands
VN-12830-11 Viên 7.360              7.360                  

312
Progesteron

Utrogestan 100mg Uống Viên 100mg

BESINS 

Manufacturing 

Belgium

BỈ VN-7861-09 Viên               6.500 6.500

313
Raloxifen

Lakcay
Uống Viên nén dài 

bao phim
60mg

Hộp 4 vỉ x 7 

viên nén dài 

bao phim

Công ty TNHH dược 

phẩm Đạt Vi Phú
Việt Nam VD-15578-11 Viên 3.790              3.790                  

18.3. Insulin và nhóm thuốc hạ đường huyết

314 Gliclazid Diamicron MR
Uống

Viên nén giải 

phóng có kiểm 

soát

30mg

Hộp 1 vỉ x 30 

viên; hộp 2 vỉ x 

30 viên

Les Laboratoires 

Servier Industrie
France VN-12558-11 Viên 2.865              2.865                  

315 Gliclazid Diamicron MR 60mg
Uống Viên nén giải 

phóng kéo dài
60mg

Hộp 2 vỉ x 15 

viên

Les Laboratoires 

Servier
France VN-13764-11 Viên 5.460              5.460                  

21/30



1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Giá mua vào 

(đ)

Hàm lượng/ nồng 

độ
Dạng trình bày Hãng sản xuất

Nước sản 

xuất

Số đăng ký/ 

Giấy phép 

nhập khẩu

Đơn vị 

tính
Tên hoạt chất

Tên thành phẩm của 

thuốc

Giá thanh toán 

BHYT (đ)
STT

Đường 

dùng
Dạng bào chế

316 Glimepirid

Amaryl (đóng gói: PT 

Aventis Pharma - 

Indonesia)

Uống
Viên nén 2mg

Hộp 3vỉ x 

10viên
Sanofi Aventis S.p.A Italy VN-8878-09 Viên 4.305              4.305                  

317 Glimepirid

Amaryl (đóng gói: PT 

Aventis Pharma - 

Indonesia)

Uống
Viên nén 4mg

Hộp 3vỉ x 

10viên
Sanofi Aventis S.p.A Italy VN-8879-09 Viên 5.942              5.942                  

318 Insulin aspart
NOVORAPID ® 

FLEXPEN® 
Tiêm Thuốc tiêm 100IU/ml Bút tiêm 3ml

NOVO NORDISK 

A/S 
ĐAN MẠCH

QLSP-0674-

13
Bút tiêm           225.000 225.000

319

Insulin trộn, hỗn hợp 

(Mixtard-acting, Dual-

acting)

Novomix ® 30  

Plexpen

Tiêm
Hỗn dịch tiêm 100IU/ml

hộp chứa 5 bút 

tiêm  x 3ml
Novo Nodisk A/S

ĐAN 

MẠCH

QLSP-0793-

14
Bút tiêm 227.850          227.850              

320

Insulin tác dụng nhanh, 

ngắn (Fast-acting, 

Short-acting)
Insuman Rapid

Tiêm
Hỗn dịch tiêm 100IU/ml Hộp 1 lọ x 5ml

Sanofi-Aventis 

Deutschland GmbH
 Germany

QLSP-0682-

13
Lọ 74.800 74.800

321

Insulin trộn, hỗn hợp 

(Mixtard-acting, Dual-

acting)
Insuman Comb 30

Tiêm
Hỗn dịch tiêm 100IU/ml Hộp 1 lọ x 5ml

Sanofi-Aventis 

Deutschland GmbH
Đức

QLSP-0680-

13
Lọ 74.800 74.800

322

Insulin trộn, hỗn hợp 

(Mixtard-acting, Dual-

acting)
Mixtard 30 FlexPen

Tiêm
Hỗn dịch tiêm 100IU/ml

Hộp 5 bút tiêm 

bơm sẵn thuốc 

x 3ml

Novo Nordisk A/S Denmark VN-11010-10 Bút tiêm 149.999          149.999              

323

Insulin tác dụng chậm, 

kéo dài (Slow-acting, 

Long-acting)
Insuman Basal

Tiêm
Hỗn dịch tiêm 100IU/ml Hộp 1 lọ x 5ml

Sanofi-Aventis 

Deutschland GmbH
Germany

QLSP-0677-

13
Lọ 74.800 74.800

324
Metformin

Meglucon 1000
Uống Viên nén bao 

phim
1000mg 

 Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Lek S.A Poland VN-8204-09 Viên               1.482 1.482

325
Metformin

Glucophage XR 

(đóng gói: PT Merck 

Tbk - Indonesia)

Uống Viên nén phóng 

thích kéo dài
500mg

Hộp 15 vỉ x 8 

viên
Merck Sante s.a.s France VN-14264-11 Viên 2.144              2.144                  

326
Metformin

Meglucon 850
Uống Viên nén bao 

phim
850mg

Hộp 3vỉ x 

10viên
Lek S.A Poland VN-8206-09 Viên 1.100              1.100                  

327
Metformin Glucophage XR tab 

750mg 30'S

Uống Viên tác dụng 

kéo dài
750mg

Hộp 2 vỉ x 15 

viên

MERCK SANTE 

S.A.S - PHÁP
PHÁP VN-15546-12 Viên               3.536 3.536

328
Metformin + 

glibenclamid
Glucovance

Uống Viên nén bao 

phim
500mg/2,5mg

Hộp 2 vỉ x 15 

viên
Merck Sante s.a.s France VN-8829-09 Viên 4.183              4.183                  

329
Metformin + 

glibenclamid
Glucovance

Uống Viên nén bao 

phim
500mg/5mg

Hộp 2 vỉ x 15 

viên
Merck Sante s.a.s France VN-8830-09 Viên 4.323              4.323                  

18.4. Hocmon tuyến giáp, cận giáp và thuốc kháng giáp trạng tổng hợp

330

Levothyroxin (muối 

natri) Tamidan
Uống

Viên nén 100mcg
Hộp 2 vỉ x 14 

viên
Actavis UK Limited UK VN-13845-11 Viên 380 380

331

Levothyroxin (muối 

natri)

Levothyrox (Đóng 

gói và xuất xưởng: 

Merck S.A de C.V, 

địa chỉ: Calle 5 No. 7, 

Fraccionamiento 

Industrial Alce 

Blanco, C.P. 53370, 

Naucalpan de Juarez, 

Mexico)

Uống
Viên nén 50mcg

Hộp 3 vỉ x 10 

viên nén bao 

phim

Merck KGaA Germany VN-17750-14 Viên 963 963
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332
Thiamazol

Thyrozol
Uống Viên nén bao 

phim
10mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên
Merck KGaA Germany VN-9757-10 Viên 1.958              1.958                  

333
Thiamazol

Onandis 5mg Tablet
Uống

Viên nén 5mg/ viên
Hộp 4 vỉ x 25 

viên
Lindopharm GmbH Germany VN-9506-10 Viên 970 970

20. THUỐC GIÃN CƠ VÀ ỨC CHẾ CHOLINESTERASE

334 Eperison

Myonal (đóng gói: 

Interthai 

Pharmaceutical - 

Thailand)

Uống
Viên nén 50mg

 Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Eisai Co., Ltd. Japan VN-9194-09 Viên 3.416              3.416                  

335
Mephenesin

Detracyl 250
Uống Viên nén bao 

đường
250mg

Chai 100 viên. 

Hộp 5 vỉ, 10 vỉ 

x 10 viên. 

Hộp 10 vỉ x 20 

viên. Hộp 10 vỉ 

x 25 viên

Công ty cổ phần dược 

phẩm Cửu Long
Việt Nam VD-20186-13 Viên 129 129

336
Rocuronium bromid

Esmeron
Tiêm Dung dịch tiêm 

tĩnh mạch
10mg/ml

Hộp 2 vỉ x 5 lọ 

2,5ml
N.V.  Organon

The 

Netherlands
VN-7935-09 Lọ/Ống             54.923                 54.923 

337
Tizanidin hydroclorid

Tizalon 4
Uống

Viên nén 4mg
Hộp 1 vỉ, 10 vỉ 

x 10 viên nén

Công ty cổ phần dược 

phẩm Glomed
Việt Nam VD-10199-10 Viên 2.500              2.500                  

338
Tolperison

Topxol 150 
Uống

Vên bao phim 150mg

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ 

x 10 viên bao 

phim

Công ty cổ phần dược 

phẩm Glomed
Việt Nam VD-12838-10 Viên               1.000 1.000

21. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH MẮT, TAI MŨI HỌNG

21.1. Thuốc điều trị bệnh mắt

339
Acetazolamid

Acetazolamid 250mg
Uống

Viên 250mg PHARMEDIC VIỆT NAM VD-13361-10 Viên 693 693

340
Betaxolol

Betoptic S
Nhỏ mắt Hỗn dịch nhỏ 

mắt
0,25% Betaxolol Hộp 1 lọ x 5ml

s.a.Alcon-Couvreur 

n.V.
Belgium VN-10718-10 Lọ 85.099            85.099                

341
Brimonidin tartrat

Alphagan P
Nhỏ mắt Dung dịch nhỏ 

mắt 0,15% (1,5mg/ml)
Hộp 1 lọ 5 ml Allergan Sales, LLC USA

VN-18592-

15/ VN-5168-

08 (CÓ 

BIÊN NHẬN 

GIA HẠN)

Lọ             80.000 80.000

342
Indomethacin

Indocollyre
Nhỏ mắt

Thuốc nhỏ mắt 0,1% Hộp 1 lọ 5ml Laboratoire Chauvin France VN-12548-11 Lọ 66.000            66.000                

343
Kali iodid + natri iodid Eyaren Ophthalmic 

Drops

Nhỏ mắt Dung dịch nhỏ 

mắt
30mg, 30mg Hộp 1 lọ 10ml

Samil Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Korea VN-10546-10 Lọ 25.800            25.800                

344
Natri clorid

Efticol 0,9% Nhỏ mắt
Dung dịch nhỏ 

mắt
90mg/10ml Hộp 1 chai 10ml CTY CPDP 3/2 VIỆT NAM VD-17871-12 Lọ               1.102 1.102

345

Olopatadin 

(hydroclorid) Pataday
Nhỏ mắt Dung dịch nhỏ 

mắt
0,2%

Hộp 1 chai 

2.5ml

Alcon Laboratories, 

Inc.
USA VN-13472-11 Lọ 131.099          131.099              

346
Pemirolast kali

Alegysal
Nhỏ mắt Dung dịch nhỏ 

mắt
0.1% (1mg/ml) Hộp 1 lọ 5ml

Santen Pharmaceutical 

Co., Ltd.
Japan VN-17584-13 Lọ 72.402            72.402                

347
Tropicamid

Mydriacyl
Nhỏ mắt Dung dịch nhỏ 

mắt
1%

 Hộp 1 lọ x 

15ml

s.a.Alcon-Couvreur 

n.V.
Belgium VN-4953-10 Lọ 42.110            42.110                

348

Tropicamide + phenyl-

ephrine hydroclorid Mydrin-P
Nhỏ mắt Dung dịch nhỏ 

mắt
0,5% + 0,5 % Hộp 1 lọ 10 ml Santen OY Finland VN-14357-11 Lọ 42.000            42.000                

21.2. Thuốc tai- mũi- họng
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349
Betahistin

Betahistin Meyer 16
Uống Viên nén bao 

phim
16mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên

Công ty liên doanh 

Meyer - BPC
Việt Nam VD-18496-13 Viên 479 479

350
Betahistin

Gimyenez-8
Uống

Viên nén 8mg
Hộp 6 vỉ x 10 

viên

Công ty TNHH dược 

phẩm Đạt Vi Phú
Việt Nam VD-21055-14 Viên 490 490

351
Betahistin

Serc 8mg
Uống

Viên nén 8mg
Hộp 4vỉ x 

25viên

Abbott Healthcare 

SAS
France VN-17207-13 Viên 1.701              1.701                  

352
Betahistin

Betaserc 24mg
Uống

Viên nén 24mg

Hộp 5 vỉ x 10 

viên,

Hộp 5 vỉ x 20 

viên

Abbott Healthcare 

SAS
France VN-12029-11 Viên 5.962              5.962                  

353 Fluticason propionat Flixonase Xịt
Hỗn dịch xịt 

mũi
0,05% (kl/kl)

Hộp 1 chai thuỷ 

tinh 60 liều xịt 

+ 1 dụng cụ 

bơm định liều + 

1 dụng cụ nối 

với mũi

Glaxo Wellcome S.A. Spain VN-10263-10 Chai 147.926          147.926              

354
Naphazolin

Rhynixsol
Nhỏ mũi

Thuốc nhỏ mũi
0.05% 

(7.5mg/15ml)
Hộp 1 chai 15ml

Chi nhánh công ty cổ 

phần dược phẩm trung 

ương Vidipha

Việt Nam VD-21379-14 Chai 2.625              2.625                  

355
Tixocortol pivalat

Pivalone 1%

Pivalone

 Phun mù

Hỗn dịch xịt 

mũi

Hỗn dịch xịt 

mũi

 1% (0,1g/10mL)

Tixocortol pivalate

Hộp 1 lọ nhựa 

10ml

Hộp 1 chai 10ml

Farmea

Farmea

France

France

VN-18042-14

VN-6762-08

Lọ 46.192            46.192                

356

Tyrothricin + tetracain

(hydroclorid) Mekotyrossin
Viên ngậm

Viên ngậm 1mg + 0,1mg

Hộp 30 vỉ x 8 

viên ngậm,

Hộp 5 vỉ x 8 

viên ngậm

Công ty cổ phần hoá 

dược phẩm Mekophar
Việt Nam VD-9678-09 Viên 170 170

357
Xylometazolin

Xylometazolin 0,05%
Nhỏ mũi Dung dịch nhỏ 

mũi
0,05% Hộp 1 lọ 10 ml

Công ty cổ phần dược 

Danapha
Việt Nam VD-18682-13 Lọ 3.900              3.900                  

358 Xylometazolin Otrivin
Nhỏ mũi Dung dịch nhỏ 

mũi
0,05% Hộp 1 lọ 10ml

Novartis Consumer 

Health S.A
Switzerland VN-15558-12 Lọ 30.400            30.400                

22. THUỐC CÓ TÁC DỤNG THÚC ĐẺ, CẦM MÁU SAU ĐẺ VÀ CHỐNG ĐẺ NON

22.1. Thuốc thúc đẻ, cầm máu sau đẻ

359

Methyl ergometrin 

(maleat)

Methylergometrine 

Maleate injection 

0,2mg

Tiêm
Dung dịch tiêm 0,2mg/ml

Hộp 10 ống x 

1ml

Rotexmedica GmbH 

Arzneimittelwerk
Germany VN-5607-10 Ống 14.400            14.400                

360 Oxytocin Oxytocin
Tiêm

Dung dịch tiêm 5IU/ml
Hộp 100 ống x 

1ml
Gedeon Richter Plc. Hungary VN-5366-10 Ống               3.255 3.255

22.2. Thuốc chống đẻ non 

361
Alverin citrat

Alverin
Uống

Viên nén 40mg

Hộp 1 lọ 100 

viên, 

Hộp 10 vỉ x 10 

viên

Công ty cổ phần dược-

vật tư y tế Thanh Hoá
Việt Nam VD-20494-14 Viên 110 110

362
Salbutamol (sulfat)

Salbutamol - 2 mg Uống Viên nén 2mg
Chai 500 viên 

nén

Công ty cổ phần dược 

Vacopharm
Việt Nam VD-7665-09 Viên 36 36

363
Salbutamol (sulfat)

Salbutamol 4mg Uống Viên nén 4mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên,

Hộp 1 chai x 

100 viên nén

Công ty cổ phần dược 

phẩm trung ương 

VIDIPHA

Việt Nam VD-16601-12 Viên 79 79

23. DUNG DỊCH THẨM PHÂN PHÚC MẠC

24. THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN

24.1. Thuốc an thần
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364
Diazepam

Pyme SEZIPAM
Uống

Viên nén 5mg
Hộp 10 vỉ x 10 

viên

Công ty cổ phần 

Pymepharco
Việt Nam VD-20508-14 Viên 125 125

365
Rotundin

Rotundin 30mg Uống Viên nén 30mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên nén;

Lọ 100 viên nén

Công ty dược trung 

ương 3
Việt Nam VD-11929-10 Viên 250 250

24.2. Thuốc gây ngủ

24.3. Thuốc chống rối loạn tâm thần

366
Sulpirid

Sulpirid 50 mg
Uống

Viên nén 50mg
Hộp 2 vỉ x 15 

viên nén

Công ty cổ phần dược 

Danapha
Việt Nam VD-11431-10 Viên 145 145

24.4. Thuốc chống trầm cảm

367

Amitriptylin 

(hydroclorid) Amitriptylin 25mg
Uống Viên nén bao 

phim
Amitriptylin 25 mg

Hộp 1 lọ x 100 

viên

Công ty cổ phần dược 

Danapha
Việt Nam VD-17829-12 Viên 210 210

25. THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP

25.1. Thuốc chữa hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

368
Aminophylin Diaphyllin Venosum 

4.8%

Tiêm
Thuốc tiêm 240mg Hộp 5 ống x 5ml Gedeon Richter Plc. Hungary VN-5363-10 Ống             10.101 10.101

369 Bambuterol Bambec
Uống

viên nén 10mg
Hộp 3 vỉ x 10 

viên

AstraZeneca 

Pharmaceutical Co., 

Ltd.

China VN-16125-13 Viên 5.639              5.639                  

370 Budesonid Pulmicort Respules
Khí dung

Hỗn dịch khí 

dung dùng để 

hít

500mcg/2ml
Hộp 4 gói x 

5ống 2ml
AstraZeneca AB Sweden VN-11682-11 Ống             13.834                 13.834 

371
Budesonid + formoterol

SYMBICORT TUR 

OTH 60 DOSE 

160/4.5

Dạng hít
Bột  dùng  để

 hít
160mcg + 4,5 mcg Ống hít 60 liều ASTRAZENECA AB THỤY ĐIỂN VN-12852-11 Ống           286.440 286.440

372 Budesonid + formoterol
FORACORT - 200 

INHALER

Dạng hít
Thuốc xịt 200mcg + 6mcg 120 liều M/S CIPLA LTD ẤN ĐỘ VN-18504-14

Bình xịt 

định liều
          197.925 197.925

373 Fenoterol + ipratropium Berodual
Xịt mũi, 

họng

Thuốc dạng 

phun sương 

trong bình định 

liều

0,02mg+ 0,05mg

Hộp 1 bình xịt 

200 nhát xịt 

(10ml)

Boehringer Ingelheim 

pharma GmbH & Co. 

KG.

Germany VN-17269-13

Bình 

xịt/Bơm 

xịt định 

liều

132.323          132.323              

374 Natri montelukast

Singulair (Cơ sở đóng 

gói: Merck Sharp & 

Dohme (Australia) 

Pty. Ltd.)

Uống Viên nén bao 

phim
10mg Montelukast

Hộp 4 vỉ x 7 

viên

Merck Sharp & 

Dohme Ltd.
UK VN-14267-11 Viên 13.502            13.502                

375 Natri montelukast

Singulair (đóng gói 

tại Merck Sharp & 

Dohme (Australia) 

Pty. Ltd.)

Uống
Cốm uống 4mg Montelukast

Hộp 7 gói; hộp 

28 gói

Merck sharp & 

Dohme Corp.
USA VN-15094-12 Gói 13.502            13.502                

376 Natri montelukast

Singulair (Cơ sở đóng 

gói: Merck Sharp & 

Dohme (Australia) 

Pty. Ltd.)

Uống
Viên nhai 5mg Montelukast

Hộp 4 vỉ x 7 

viên

Merck Sharp & 

Dohme Ltd.
UK VN-14266-11 Viên 13.502            13.502                

377
Natri montelukast

Givet-5
Uống Viên nén dài 

bao phim
5mg

Hộp 4 vỉ (nhôm-

nhôm) x 7 viên 

nén dài bao 

phim

Công ty TNHH dược 

phẩm Đạt Vi Phú
Việt Nam VD-14582-11 Viên 1.390              1.390                  
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378
Natri montelukast

Phagofi 10
Uống Viên nén bao 

phim
10mg

Hộp 3 vỉ x 10 

viên 

Chi nhánh công ty cổ 

phần Armephaco- Xí 

nghiệp dược phẩm 150

Việt Nam VD-19763-13 Viên 1.690              1.690                  

379
Salbutamol (sulfat)

Salbutamol - 2 mg Uống Viên nén 2mg
Chai 500 viên 

nén

Công ty cổ phần dược 

Vacopharm
Việt Nam VD-7665-09 Viên 36 36

380
Salbutamol (sulfat)

Salbutamol 4mg Uống Viên nén 4mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên,

Hộp 1 chai x 

100 viên nén

Công ty cổ phần dược 

phẩm trung ương 

VIDIPHA

Việt Nam VD-16601-12 Viên 79 79

381 Salbutamol (sulfat) Ventolin Nebules Khí dung
Dung dịch khí 

dung

2,5mg/2,5ml 

Salbutamol

Hộp 6 vỉ x 5 

ống đơn liều

GlaxoSmithKline 

Australia Pty., Ltd.
Australia VN-11572-10 Ống 4.575              4.575                  

382 Salbutamol (sulfat) Ventolin Nebules Khí dung
Dung dịch khí 

dung
5mg/2,5ml

Hộp 6 vỉ x 5 

ống 2,5ml

GlaxoSmithKline 

Australia Pty., Ltd.
Australia VN-13707-11 Ống 8.513              8.513                  

383 Salbutamol (sulfat)

Ventolin (Đóng gói 

tại: GlaxoSmithKline 

Australia Pty., Ltd., 

Australia)

Thuốc xịt
Huyền dịch xịt 

qua bình định 

liều điều áp

100mcg/liều xịt

Hộp 1 bình xịt 

200 liều

Glaxo Wellcome S.A, Spain VN-7689-09 Bình 76.379            76.379                

384
Salbutamol Sulphate + 

Ipratropium Bromide

COMBIVENT 3MG 

+ 0,52MG X 2,5ML

khí dung 

(dung 

dịch)

Dung dịch

 khí dung
3mg + 0,52mg/ml Ống 2,5ml

LABORATOIRE 

UNITHER
PHÁP VN-10786-10 Ống             16.074 16.074

385 Terbutalin Bricanyl
Tiêm

Dung dịch để 

tiêm và pha 

tiêm truyền

0,5mg/ml Hộp 5 ống x 1ml CENEXI France VN-10736-10 Ống 11.990            11.990                

386
Theophylin

Theostat L.P 100mg
Uống

Viên nén bao 

phim giải 

phóng chậm

100mg theophyllin 

khan

Hộp chứa 30 

viên nén bao 

phim đóng vỉ 

(PVC-

Aluminium)

Pierre Fabre 

Medicament 

production

France VN-14339-11 Viên 1.636              1.636                  

25.2. Thuốc chữa ho

387
Alimemazin

Thelizin
Uống Viên nén bao 

phim
5mg

Hộp 4 vỉ x 25 

viên nén bao 

phim

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hoà
Việt Nam VD-12874-10 Viên 66 66

388
Ambroxol

Olesom
Uống

Siro 30mg/5ml Hộp 1 lọ 100ml
Gracure 

Pharmaceuticals Ltd.
India VN-14057-11 Chai 39.500            39.500                

389

Bromhexin 

(hydroclorid) Disolvan
Uống

Dung dịch uống 0,08g/100ml

Hộp 1 chai 

30ml, 

Hộp 1 chai 

60ml, 

Hộp 1 chai 

100ml dung 

dịch uống

Công ty cổ phần hoá 

dược phẩm Mekophar
Việt Nam VD-14487-11 Chai 10.450            10.450                

390

Bromhexin 

(hydroclorid) Bromhexin 4
Uống

viên nén 4mg
Hộp 2 vỉ, 10 vỉ 

x 20 viên

Công ty cổ phần Dược 

phẩm 3/2
Việt Nam VD-17371-12 Viên 42 42

391

Bromhexin 

(hydroclorid) Bromhexin 8
Uống

Viên nén 8mg

Hộp 10 vỉ, 20 

vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ 

x 10 viên;

Hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 

25 vỉ, 50 vỉ x 

20 viên; 

Chai 100 viên, 

200 viên, 250 

viên, 500 viên, 

1000 viên

Công ty cổ phần dược 

Vacopharm
Việt Nam VD-22255-15 Viên 30 30
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392
Codein + terpin hydrat

Terpin Codein 10
uống

Viên nén 100mg + 10mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên nén,

Hộp 1 chai 400 

viên nén

Công ty cổ phần dược 

phẩm Cửu Long
Việt Nam VD-6745-09 Viên 257 257

393
Eprazinon

Ezinol
Uống Viên nén bao 

phim
50mg

Hộp 2 vỉ x 15 

viên nén bao 

phim

Công ty cổ phần dược 

phẩm Agimexpharm
Việt Nam VD-14667-11 Viên 264 264

394
N-acetylcystein

Vacomuc 100
Uống

Thuốc bột uống 100mg

Hộp 30 gói x 1 

gam thuốc bột 

uống

Công ty cổ phần dược 

Vacopharm
Việt Nam VD-8902-09 Gói 417 417

395
N-acetylcystein

Vacomuc 200
Uống

Thuốc cốm 200mg

Hộp 10 gói, 20 

gói, 30 gói, 50 

gói, 100 gói x 1 

gam

Công ty cổ phần dược 

Vacopharm
Việt Nam VD-20300-13 Gói 447 447

396
N-acetylcystein

Aecysmux
Uống

Viên nang cứng 200mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên. Chai 100 

viên

Công ty cổ phần dược 

phẩm Cửu Long
Việt Nam VD-20185-13 Viên 212 212

26. DUNG DỊCH ĐIỀU CHỈNH NƯỚC, ĐIỆN GIẢI, CÂN BẰNG ACID-BASE VÀ CÁC DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN KHÁC

26.2. Thuốc tiêm truyền

397 Acid amin*
Aminoplasmal 

B.Braun 5% E

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền

Dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch

5% E

Chai thuỷ tinh 

500ml

Chai 500ml, 

hộp 10 chai 

500ml

B.Braun Melsungen 

AG
Germany

VN-7474-09

VN-18161-14
Chai 110.182          110.182              

398 Acid amin*
Aminoplasmal 

B.Braun 5% E

Tiêm 

truyền

Dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch

5% E

Chai 250ml, 

hộp 10 chai 

250ml

B.Braun Melsungen 

AG
Germany VN-18161-14 Chai 66.192            66.192                

399
Acid amin*

Amiparen-5

Tiêm 

truyền
Thuốc tiêm

 truyền
5% Chai/Túi 200ml OTSUKA OPV VIỆT NAM VD-12657-10 Chai/Túi             53.000 53.000

400
Calci clorid

Calci clorid
Tiêm

Dung dịch tiêm 10%

Hộp 50 ống x 

5ml, dung dịch 

tiêm

Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc
Việt Nam VD-12441-10 Ống 924 924

401
Glucose

Glucose 5%

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

5g

Chai nhựa 

500ml dung 

dịch tiêm truyền 

tĩnh mạch

Công ty TNHH 

Otsuka OPV
Việt Nam VD-11354-10 Chai               6.670 6.670

402
Glucose

Glucose 30%

Tiêm 

truyền Dung dịch tiêm 30%

Hộp 50 ống x 

5ml dung dịch 

tiêm

Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc
Việt Nam VD-12994-10 Ống 1.050              1.050                  

403
Glucose

Dextrose 30 %

Tiêm 

truyền
Dung dịch tiêm 

truyền
30%

Chai 250ml, 

chai 500ml

Công ty cổ phần hoá-

dược phẩm Mekophar.
Việt Nam VD-21715-14 Chai 11.000            11.000                

404
Kali clorid

Kali Clorid 

Tiêm 

truyền Thuốc tiêm 10% Ống 10ml VINPHACO VIỆT NAM VD-13922-11 Ống               2.373 2.373

405
Magnesi sulfat Magnesi sulfate Kabi 

15%

Tiêm 

truyền Dung dịch tiêm 15%
Hộp 10 ống x 

10ml

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Bidiphar

Việt Nam VD-19567-13 Ống 2.310              2.310                  

406
Magnesi sulfat Magnesium sulphate 

Proamp 0,15g/ml

Tiêm 

truyền Dung dịch tiêm 0.15g/ml
Hộp 50 ống x 

10ml
Laboratoire Aguettant France

8822/QLD-

KD
Ống               6.600                   6.600 
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407
Manitol

Mannitol

Tiêm 

truyền
Dung dịch tiêm 

truyền
20%

Chai 250ml 

dung dịch tiêm 

truyền

Công ty cổ phần 

Fresenius Kabi 

Bidiphar

Việt Nam VD-8937-09 Chai 16.695            16.695                

408
Natri clorid

Natri clorid 0,9%

Tiêm 

truyền
Dung dịch tiêm 

truyền
 0,9g/100ml

Chai nhựa 

500ml; 

Chai thủy tinh 

500ml

Công ty Cổ phần 

Fresenius Kabi 

Bidiphar.

Việt Nam VD-21954-14 Chai               6.458 6.458

409
Natri clorid

Natri clorid 3%

Tiêm 

truyền
Dung dịch tiêm 

truyền
3%

Chai 100ml 

dung dịch tiêm 

truyên

Công ty cổ phần 

Fresenius Kabi 

Bidiphar

Việt Nam VD-11243-10 Chai 6.825              6.825                  

410 Ringer lactat Acetate Ringer

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

 

Chai 500ml 

dung dịch tiêm 

truyền tĩnh mạch

Công ty cổ phần hoá 

dược phẩm Mekophar
Việt Nam VD-15871-11 Chai 12.300            12.300                

411 Ringer lactat Lactated ringer's

Tiêm 

truyền

Dung dịch tiêm 

truyền tĩnh 

mạch

Chai/Túi 500ml OTSUKA OPV VIỆT NAM VD-12016-10 Chai/Túi               6.400 6.400

26.3. Thuốc khác

412
Nước cất pha tiêm

Nước cất pha tiêm
Tiêm Nước cất pha 

tiêm

Hộp 10 vỉ x 10 

ống x 5ml nước 

cất pha tiêm

CTY CPDP 3/2 VIỆT NAM VD-16204-12 Ống 646 646

27. KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN

413

Calci carbonat + 

vitamin D3 Denstra
Uống

Viên 300mg + 100UI
CTY CPDP 

PHƯƠNG ĐÔNG
VIỆT NAM VD-13852-11 Viên 750 750

414

Calci carbonat + 

vitamin D3 Calci D-Hasan
Uống

Viên sủi 1250mg+ 440UI

CÔNG TY TNHH 

HASAN - 

DERMAPHARM

VIỆT NAM
VD-6097-08; 

VD-22660-15
Viên 900 900

415
Calci lactat

Calci lactate 650mg
Uống

Viên nén 650mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên, 

Chai 100 viên

Công ty cổ phần hoá - 

dược phẩm Mekophar
Việt Nam VD-20949-14 Viên 215 215

416
Magnesi gluconate + 

calci glycerophosphate
Bicanma

Uống Thuốc nước

 uống
0,426g + 0,456g Ông 10ml BIDIPHAR VIỆT NAM VD-14246-11 Ống               2.850 2.850

417
Calcitriol

Usarichcatrol
Uống

Viên nang mềm 0,25mcg
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ 

x 10 viên

Chi nhánh Công ty cổ 

phần dược phẩm 

Phong Phú- Nhà máy 

sản xuất dược phẩm 

Usarichpharm

Việt Nam VD-21192-14 Viên 399 399

418 Mecobalamin Mecob-500
Uống Viên nén bao 

phim
0,5mg

Hộp 6 vỉ x 10 

viên nén bao 

phim

Công ty TNHH dược 

phẩm Đạt Vi Phú
Việt Nam VD-15279-11 Viên 570 570

419
Vitamin A

Vitamin A Uống Viên nang 5.000UI

Hộp 10 vỉ x 10 

viên, 

Hộp 10 vỉ x 20 

viên nang

Công ty cổ phần hoá 

dược phẩm Mekophar
Việt Nam VD-12503-10 Viên 156 156

420
Vitamin A + D

Vitamin A & D
Uống

Viên nang mềm 5000UI + 400UI

Hộp 10 vỉ x 10 

viên, Hộp 1 

chai x 100 viên 

nang mềm

Công ty cổ phần dược 

phẩm trung ương 

VIDIPHA

Việt Nam VD-16285-12 Viên 184 184
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421
Vitamin B1 + B6 + B12 Vitamin B1 + B6 + 

B12

Uống Viên nén bao 

phim

125mg + 125mg + 

125mcg

Chai 100 viên, 

Hộp 10 vỉ x 10 

viên nén bao 

phim

Công ty cổ phần dược 

phẩm Cửu Long
Việt Nam VD-16237-12 Viên 228 228

422
Vitamin B6

Vitamin B6 250mg
Uống Viên nén bao 

đường
250mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên

Công ty TNHH SX-

TM dược phẩm Thành 

Nam

Việt Nam VD-18592-13 Viên 242 242

423

Vitamin B6 + magnesi 

(lactat) Magnesi B6
Uống

Viên bao phim 5mg + 470mg

Hộp 5 vỉ, 

Hộp 10 vỉ, 

Hộp 20 vỉ, 

Hộp 50 vỉ x 10 

viên bao phim

Công ty cổ phần Dược  

 S. Pharm
Việt Nam VD-12729-10 Viên 105 105

424
Vitamin C

Cevit 500
Tiêm

Ống 500mg/5ml

Hộp 6 ống x 

5ml,

Hộp 100 ống 

x5ml

Công ty cổ phần dược 

phẩm trung ương 

Vidipha

Việt Nam VD-10463-10 Ống 1.365              1.365                  

425
Vitamin C

Vitamin C 500mg
Uống Viên nén bao 

phim
500mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên; Chai 100 

viên nén bao 

phim

Công ty cổ phần Dược  

 S. Pharm
Việt Nam VD-14646-11 Viên 109 109

426
Vitamin C

Kingdomin-Vita C Uống Viên sủi 1000mg BIDIPHAR VIỆT NAM VD-10099-10 Viên 756 756

427
Vitamin E

Vitamin E 400IU
Uống

Viên nang mềm 400UI

Hộp 10 vỉ x 10 

viên; Lọ 100 

viên.

Chi nhánh Công ty cổ 

phần dược phẩm 

Phong Phú- Nhà máy 

sản xuất dược phẩm 

Usarichpharm

Việt Nam VD-22083-15 Viên 498 498

428
Vitamin PP

Vitamin PP
Uống Viên nén bao 

phim
500mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên, Hộp 1 

chai x 100 viên 

nén bao phim

Công ty cổ phần dược 

phẩm Khánh Hoà
Việt Nam VD-15156-11 Viên 182 182

B. Thuốc phối hợp nhiều hoạt chất

429

Paracetamol 

(acetaminophen) + 

Tramadol

Ultracet
Uống

Viên nén 37,5mg+325mg
Hộp 3 vỉ x 10 

viên
Janssen Korea Ltd. Korea VN-16803-13 Viên 7.999              7.999                  

430

Metronidazol + 

Clotrimazol Meclon

Đặt âm 

đạo
Viên trứng đặt 

âm đạo
500mg + 100mg

Hộp 2 vỉ x 5 

viên

Doppel Farmaceutici 

S.r.l.
Italy VN-16977-13 Viên             15.960 15.960

431

Lamivudin + Zidovudin 

(ZDV hoặc AZT) Lamzidocom
Uống Viên nén bao 

phim
150mg + 300mg

Hộp 6 vỉ, 10 vỉ 

(vỉ nhôm-PVC) 

x 10 viên; Hộp 

1 chai 60 viên 

(chai nhựa 

HDPE)

Công ty Cổ phần BV 

Pharma
Việt Nam

QLĐB-422-

14
Viên 10.000            10.000                

432 Amlodipine + Losartan Troysar AM
Uống Viên nén bao 

phim
5mg + 50mg

Hộp 10 vỉ x 10 

viên

Troikaa 

Pharmaceuticals Ltd.
India VN-11838-11 Viên 2.800              2.800                  

433 Amlodipin + Valsartan Exforge
Uống Viên nén bao 

phim
5mg+80mg

Hộp 1 vỉ x 14 

viên

Novartis Farmaceutica 

S.A.
Spain VN-16344-13 Viên 9.987              9.987                  

434

Acetylsalicylic acid + 

Clopidogrel Pfertzel
Uống Viên nén bao 

phim
75mg + 75mg

Hộp 3 vỉ x 10 

viên

Công ty TNHH dược 

phẩm Đạt Vi Phú
Việt Nam VD-20526-14 Viên 4.190              4.190                  

435

Omeprazol + 

Domperidon Stomedon
Uống

Viên nang cứng 20mg + 10mg
Hộp 1 vỉ x 10 

viên nang cứng

Công ty cổ phần 

Pymepharco
Việt Nam VD-16099-11 Viên 1.950              1.950                  

436

Bacillus subtilis + 

Lactobacillus 

acidophilus

Labavie
Uống

Thuốc bột uống
10^8 CFU + 10^8 

CFU
Hộp 30 gói x 1 g

Công ty TNHH liên 

doanh Hasan-

Dermapharm

Việt Nam VD-19195-13 Gói 1.848              1.848                  
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437

Bacillus subtilis + 

Lactobacillus 

acidophilus

Merika Fort
Uống

Bột
 2x108 CFU/g, 

1x109 CFU/g

Hộp 20 gói x 

1g, Bột

Công ty TNHH MTV 

Vắc xin Pasteur Đà Lạt
Việt Nam

QLSP-0807-

14
Gói 2.800              2.800                  

438

Kẽm gluconat + 

Lactobacillus 

acidophilus  

Bailuzym-Zn
Uống

Thuốc bột uống

0.7mg (tương 

đương 10^8 CFU) 

+ 35mg (tương 

đương 5mg kẽm)

Hộp 30 gói x 2g

Công ty TNHH liên 

doanh Hasan-

Dermapharm

Việt Nam
QLĐB-368-

13
Gói 1.600              1.600                  

439 Cinnarizin + Piracetam Phezam
Uống

Viên nang cứng 400mg + 25mg
Hộp 6vỉ x 

10viên

Balkanpharma - 

Dupnitza AD
Bulgaria VN-15701-12 Viên 2.800              2.800                  

440
Glimepirid + Metformin

Comiaryl 2mg/500mg
Uống Viên nén dài 

bao phim
500mg + 2mg

Hộp 3 vỉ x 10 

viên nén dài 

bao phim

Công ty TNHH Ha 

san - Dermapharm
Việt Nam VD-12002-10 Viên 2.390              2.390                  

441
Brinzolamid + Timolol

Azarga
Nhỏ mắt Hỗn dịch nhỏ 

mắt
10mg/ml + 5mg/ml Hộp 1 chai 5ml

s.a. Alcon-Couvreur 

N.V
Belgium VN-17810-14 Lọ           296.000               296.000 

TRƯỞNG KHOA DƯỢC

(đã ký)

DS LÊ ANH TUẤN
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